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“A Christian who in these times is not a revolutionary is not a Christian”.
“Un Chrétien, s’il n’est pas un révolutionnaire en ce temps, n’est pas Chrétien”.
“Một Kitô hữu sống trong thời đại này mà không dám lội ngược dòng thì không phải là Kitô hữu”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Chỉ cá sống mới bơi được ngược dòng.
Khuyết danh (DoCat số 315)
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[bookmark: _Hlk141612028]Hãy làm mọi việc thiện càng nhiều càng tốt cho tất cả những ai bạn có thể, bằng mọi phương tiện bạn có được, theo mọi cách bạn biết, vào bất cứ lúc nào, nơi nào bạn có thể làm.
John Wesley (1703-1791)
Được gọi là “Nguyên Tắc của John Wesley”

	
[image: ]Xã hội (Latinh: socialis:  Gồm những người có tương quan đặc trưng, hoặc đồng minh với nhau): Liên quan đến những người cùng chung sống (theo luật lệ qui định) trong một nước hoặc một xã hội; có liên quan đến xã hội con người hoặc thuộc về xã hội con người.

[image: ]
Tất cả các Kitô hữu, kể cả các mục tử, được mời gọi để chăm lo cho việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. … Tư tưởng về xã hội của Giáo Hội chủ yếu mang tính tích cực: đưa ra những đề nghị, hướng đến những hành động có sức biến đổi, và theo nghĩa này, nó không ngừng là một dấu chỉ của hy vọng nảy sinh từ trái tim đầy yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. 
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Tin Mừng (EG 183)
	22

Vì sao Giáo Hội có học thuyết xã hội?
Con người là các sinh vật → XÃ HỘI hết sức sâu sắc. Cả trên thiên đàng lẫn ở trần gian, con người đều cần dựa vào cộng đồng. Trở lại thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã trao cho dân Ngài các luật lệ nhân đạo và các giới răn mà theo đó họ có thể lấy làm khuôn phép để sống ngay chính, tốt lành. Lý trí con người có thể phân biệt giữa những hành động bất chính và những hành vi công bằng cần thiết để xây dựng một trật tự xã hội công bình. Ở Chúa Giêsu, ta thấy được rằng chỉ có yêu thương mới có được công bình trọn vẹn. Những ý niệm ngày nay của chúng ta về tình liên đới được gợi hứng từ tình yêu Kitô hữu đối với tha nhân. 

62 ff.2419-2420, 2422-2423 45, 438






	23

Học thuyết xã hội có các mục đích nào?

     Học thuyết xã hội có hai mục đích:

1. Trình bày các yêu cầu hoạt động xã hội chính đáng như trong Phúc Âm. 
2. Nhân danh công lý, lên án những hoạt động xã hội, kinh tế, hoặc chính trị và các thể chế bất cứ khi nào đi ngược lại với sứ điệp Tin Mừng.

Đức tin Kitô giáo có quan niệm rõ ràng về phẩm giá con người và từ quan niệm này đưa ra một số nguyên tắc, chuẩn mực, và các nhận định về giá trị, để có thể tạo ra một trật tự xã hội nhiều công bằng và tự do nhất. Tuy các nguyên tắc của học thuyết xã hội đã rõ ràng như thế mà không biết bao lần vẫn phải cụ thể hóa để áp dụng cho các vấn đề xã hội hiện nay. Khi áp dụng học thuyết xã hội của mình, Giáo Hội trở thành người bênh vực cho tất cả mọi người vì rất nhiều lý do khác nhau mà không thể nói lên tiếng nói của mình, và thường họ là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất bởi các cơ chế và hành động bất công. 

 81,82  2423

Ai quyết định các luận điểm trong học thuyết xã hội của Giáo Hội?24


Tất cả mọi thành viên của Giáo Hội, theo nhiệm vụ và đặc sủng riêng của mình, tham gia vào việc phát triển học thuyết xã hội. Các nguyên tắc của học thuyết xã hội đã được đề cập trong các văn kiện quan trọng của Giáo Hội. Học thuyết xã hội là một “giáo huấn” chính thức của Giáo Hội. Huấn Quyền của Giáo Hội – nghĩa là Đức Thánh Cha và các Giám mục hiệp thông với ngài – nhiều lần hướng dẫn Giáo Hội và nhân loại về các đòi hỏi cần thiết cho công lý và hòa bình trong các cộng đồng xã hội.

70, 90  344

	[image: ]
Chức vụ giáo huấn sống động của Giáo Hội [tức là Huấn quyền – Magisterium] ... không ở trên Lời Chúa, mà phục vụ Lời Chúa vì chỉ giảng dạy những điều đã được truyền lại; bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa và nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Huấn Quyền trân trọng lắng nghe, thành kính gìn giữ và giải thích Lời Chúa cách trung tín, đồng thời từ kho tàng đức tin duy nhất ấy, Huấn Quyền kín múc ra  tất cả mọi điều mà trình bày cho tín hữu tin như là những điều đã được Thiên Chúa mạc khải.
Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Dei Verbum (Lời Chúa) 10.







[image: ]Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.
Mt 11:5

[image: ]Bác ái là tâm điểm của  học thuyết xã hội của Giáo Hội. 
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông Điệp  Bác Ái Trong Chân Lý,(CiV)
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Khi người già vô gia cư bị chết vì dầm mưa dãi nắng chẳng ai hay, còn lúc thị trường chứng khoán bị mất hai điểm lại là tin thời sự được sao? Đấy là cảnh loại trừ. Sao ta có thể đứng nhìn dửng dưng mãi trong lúc bao người đang bị chết đói thì thức ăn lại bị đổ đi? Đây là cảnh bất công.
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn EG – Niềm Vui Tin Mừng 53




	
Học thuyết xã hội của Giáo Hội đã hình thành như thế nào?25


Không ai có thể sống theo Phúc Âm mà không gặp thách đố ở xã hội. Tuy vậy, thuật ngữ “học thuyết xã hội” đề cập đến những tuyên ngôn về các vấn đề xã hội mà Huấn Quyền của Giáo Hội đã ban hành kể từ Thông điệp Rerum Novarum (Tân Sự) của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Với tiến trình công nghiệp hóa vào thế kỷ mười chín, đã phát sinh một “vấn đề xã hội” hoàn toàn mới. Phần đông người ta không còn được làm trong ngành nông nghiệp mà thay vào đó, họ phải vào làm trong ngành công nghiệp. Không có chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế, hay bảo đảm thời gian nghỉ phép, và thậm chí chỗ nào cũng thấy có lao động trẻ em. Công đoàn được thành lập để bênh vực cho quyền lợi của công nhân. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã nhận thấy rõ ngài phải đáp trả lại tình trạng ấy bằng biện pháp đặc biệt. Trong thông điệp RERUM NOVARUM của mình, ngài đã phác thảo những nét chính cho một trật tự xã hội công bằng. Kể từ đó, không biết bao lần các giáo hoàng đã đáp lại các “dấu chỉ của thời đại” và đã đề ra các biện pháp giải quyết các vấn nạn xã hội đặc biệt cấp bách theo truyền thống của thông điệp RERUM NOVARUM. Các bản tuyên bố như vậy tích lũy dần theo thời gian đã hình thành nên học thuyết xã hội của Giáo Hội. Ngoài các văn kiện của Giáo Hội Hoàn Vũ (nghĩa là các bản tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, của công đồng, hoặc của Giáo Triều Rôma), còn có các bản tuyên bố khu vực, ví dụ như các thư mục vụ của một hội nghị giám mục về các vấn đề xã hội, có thể là một phần trong học thuyết xã hội của Giáo Hội.

 87, 88, 104  4395 

26

Tại sao Giáo Hội không chỉ quan tâm đến cá nhân?

Giáo Hội từng bị chỉ trích là chỉ quan tâm đến phần rỗi linh hồn của cá nhân. Thật ra, cá nhân mỗi người đều đáng được Thiên Chúa quan phòng. Tất cả chúng ta đều độc đáo và không thể thay thế. Tuy nhiên, ngay từ trong lòng mẹ, chúng ta phải nhờ đến sự hiệp thông với những người khác. Chúng ta chỉ có được hạnh phúc khi ở trong các tương quan tốt đẹp với tha nhân. Do đó, trong trình thuật về công trình sáng tạo đã có nói, Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. (St 2:18). Thiên Chúa quan tâm đến tình trạng lành mạnh và hạnh phúc toàn diện của một con người, vì vậy Ngài cũng quan tâm đến sự phát triển cộng đồng của người ấy, mà trong đó người ta tham gia vào bằng những cách thức thật đa dạng.

 61 210, 321

27

Tại sao Giáo Hội thực hành tình liên đới?

Một Giáo Hội tỏ ra không có tình liên đới thì sẽ hóa thành mâu thuẫn với chính danh của mình. Giáo Hội là nơi Thiên Chúa liên đới trường cửu với nhân loại. Trong sự hiệp thông của Giáo Hội, tình yêu Thiên Chúa phải được tiếp diễn nơi con người và cuối cùng là vươn đến toàn thể nhân loại. Giáo Hội là nơi Thiên Chúa muốn qui tụ tất cả mọi người: “Nầy, Thiên Chúa ở cùng nhân loại.” (Kh 21: 3). Giáo Hội là “dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp thật mật thiết với Thiên Chúa và là sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại” (LG 1). Qua Giáo Hội của Người, theo gương Chúa Giêsu, Giáo Hội thể hiện tình liên đới với những người cô thế, những nạn nhân của bất công, và người nghèo trong mỗi thời đại của Giáo Hội, Thiên Chúa cất công đến với tất cả mọi dân tộc, và mọi nền văn hóa và giúp đỡ họ. Bất cứ khi nào con người cố gắng hình thành một thế giới nhân đạo hơn, thì Thiên Chúa đứng về phía họ. Do đó, Giáo Hội thể hiện tình liên đới với tất cả những ai muốn chung phần tạo cho con người nơi trần thế nhận ra khuôn mặt cứu độ của Thiên Chúa.
 60 122

	







[image: ]THIÊN CHÚA phán với Cain: “Aben em ngươi đâu rồi?” Cain thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?”
St 4:9

 
	

[image: ]
Không còn có thể nói rằng tôn giáo chỉ giới hạn vào lĩnh vực riêng tư và tôn giáo tồn tại chỉ để chuẩn bị cho các linh hồn vào thiên đàng.  
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (EG 182)


[image: ]
Có người mẹ nào quên được đứa con thơ bà đã cho bú mớm, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Is 49:15


[image: ]Hãy yêu thương người nghèo. Đừng bao giờ quay lưng lại với họ. Vì ngoảnh mặt đi với người nghèo là bạn cũng từ chối không nhận Chúa Kitô. Người đã hóa thân thành kẻ nghèo đói, khốn cùng, vô gia cư, nhờ vậy, bạn và tôi có được cơ hội yêu mến Người.
THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA (1910-1997) 

[image: ]
Nam cũng như nữ, chúng ta cùng chung trên một con tàu giữa biển phong ba bão tố. Chúng ta đều có nghĩa vụ phải thành tâm với nhau dù giữa chốn gian nan thử thách.
G.K Chesterton (1874-1936)

[image: ]
Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. 
Tv 85:11













Các Mốc Lịch Sử 
của Học Thuyết Xã Hội

	Năm
	Tên
	Chủ điểm và Tuyên ngôn

	1891
	LÊÔ XIII: THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM (RN) – TÂN SỰ
	Thông điệp xã hội đầu tiên: về quyền tư hữu tài sản, bác bỏ đấu tranh giai cấp, các quyền của người yếu thế và phẩm giá của người nghèo; quyền công nhân thành lập công đoàn lao động.

	1931
	PIÔ XI: THÔNG ĐIỆP QUADRAGESIMO ANNO (QA) – TỨ THẬP NIÊN
	Thông điệp nhân kỷ niệm 40 năm thông điệp RERUM NOVARUM: đòi hỏi “tiền lương đủ sống” có thể nuôi sống gia đình; bác bỏ doanh nghiệp tự do vô hạn; khai triển nguyên tắc bổ trợ.

	1961
	GIOAN XXIII: THÔNG ĐIỆP MATER ET MAGISTRA (MM) - HIỀN MẪU VÀ TÔN SƯ
	Mục đích của học thuyết xã hội là tạo nên một cộng đồng đích thực, trong đó các nhu cầu được đáp ứng và phẩm giá của mỗi cá nhân được đề cao.

	1963
	GIOAN XXIII: THÔNG ĐIỆP PACEM IN TERRIS (PT) – HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI
	Thúc đẩy sự tự do và phổ biến rộng rãi nhân quyền là các mối quan tâm chính của Giáo Hội.

	1965
	HIẾN CHẾ MỤC VỤ VỀ GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - GAUDIUM ET SPES (GS) –   NIỀM VUI VÀ HY VỌNG  CỦA CÔNG ĐỒNG VATICAN II
	Bắt đầu đối thoại toàn diện về nền văn hóa, kinh tế, và xã hội hiện đại; xã hội và các cấu trúc xã hội phải được sắp đặt nhằm “thăng tiến con người” (GS 25)

	1965
	TUYÊN NGÔN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO – DIGNITATIS HUMANAE (DH) - NHÂN PHẨM CỦA CÔNG ĐỒNG VATICAN II
	Hội Thánh công nhận tự do tôn giáo là một quyền được dựa trên phẩm giá con người; mục đích là để thiết lập chỗ đứng vững chắc cho quyền tự do tôn giáo trong các hiến pháp của các nước trên toàn thế giới.

	1967
	PHAOLÔ VI: THÔNG ĐIỆP POPULORUM PROGRESSIO (PP) – PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC
	Những phản ánh về sự nỗ lực chung trên toàn thế giới cho sự phát triển của tất cả các dân tộc và nền hòa bình thế giới.

	1968
	PHAOLÔ VI: THÔNG ĐIỆP HUMANAE VITAE (HV) – SỰ SỐNG CON NGƯỜI 
	Về sự lưu truyền sự sống con người và phẩm giá của hôn nhân.

	1971
	PHAOLÔ VI: TÔNG HUẤN OCTOGESIMA ADVENIENS (OA) – BÁT THẬP NIÊN
	Nhân kỷ niệm 80 năm Thông điệp RERUM NOVARUM, một loạt các vấn đề đặc biệt được đặt ra, ví dụ: tỷ lệ thất nghiệp, các vấn đề môi trường, và gia tăng dân số.

	1981
	GIOAN PHAOLÔ II: THÔNG ĐIỆP LABOREM EXERCENS (LE) – LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
	Lao động của con người không chỉ để kiếm sống mà còn có một phẩm giá đặc biệt. Lao động dự phần vào phẩm giá con người và ơn gọi Kitô hữu.

	1987
	GIOAN PHAOLÔ II: THÔNG ĐIỆP SOLLICITUDO REI SOCIALIS (SRS) QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI)
	20 năm sau thông điệp POPULORUM PROGRESSIO, sự phát triển của cái gọi là Thế Giới Thứ Ba một lần nữa được đề cập; sự phát triển phải được hiểu một cách toàn diện, không chỉ về kinh tế, mà còn bao gồm cả sự phát triển luân lý.

	1991
	GIOAN PHAOLÔ II: THÔNG ĐIỆP CENTESIMUS ANNUS (CA) – BÁCH CHU NIÊN 
	Nhân kỷ niệm 100 năm Thông điệp RERUM NOVARUM và sau sự sụp đổ của Chủ nghĩa cộng sản, giá trị của dân chủ và kinh tế thị trường tự do được nhấn mạnh; tuy nhiên, thị trường ấy vẫn phải duy trì trong khuôn khổ của sự liên đới.

	2009
	BÊNÊĐICTÔ XVI: THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE (CIV) – BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ 
	Trích dẫn thông điệp POPULORUM PROGRESSIO, văn kiện này đề cập các khía cạnh khác nhau của tình trạng toàn cầu hóa trong thời gian dài.

	2015
	PHANXICÔ: THÔNG ĐIỆP LAUDATO SÍ (LS) – CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA
	Thông điệp thứ hai của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thảo luận các vấn đề bảo vệ môi trường trong bối cảnh rộng lớn hơn về quyền của hết mọi người đối với sự sống và sự phát triển toàn diện mang lại phẩm giá.

	
Học thuyết xã hội và đức tin có liên quan thế nào?28


Không phải ai hoạt động xã hội hoặc tham gia chính trị cũng đều là Kitô hữu. Nhưng một người hầu như khó có thể xưng mình là Kitô hữu nếu người ấy không dấn thân vào xã hội. Tin Mừng dẫn dắt con người cách triệt để đến chỗ dấn thân bằng tình yêu thương, công lý, tự do và hòa bình. Khi Chúa Giêsu công bố về Nước Thiên Chúa đã đến, Người không chỉ chữa lành và cứu sống các cá nhân nào đó thôi, mà hơn thế, Người còn bắt đầu thành lập một cộng đồng mới – một vương quốc của công lý và hòa bình. Trong tình trạng ấy chắc chắn chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể kiện toàn vương quốc này. Tuy nhiên, các Kitô hữu phải cùng hoạt động để kiến tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Họ cần phải xây dựng một đô thị cho con người “có tình người hơn vì đô thi ấy phù hợp với Nước Thiên Chúa nhiều hơn” (Bản Tóm Lược Học thuyết Xã hội 63). Khi Chúa Giêsu so sánh Nước Thiên Chúa với men dần dần nó sẽ làm dậy lên cả khối bột lớn (Mt 13:33), Người có ý nói đến đường lối hoạt động mà các Kitô hữu phải thực hiện trong xã hội.
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Mục tiêu cuối cùng của Giáo Hội có trở thành công bằng xã hội được không?29


Không. Nếu có một xã hội công bằng đi nữa, thì Giáo hội vẫn chưa đạt tới tất cả các mục tiêu mong muốn của mình. Ơn cứu độ mà Giáo Hội loan báo bắt đầu trên trần gian, cứu rỗi con người, biến đổi các mối quan hệ giữa con người và chữa lành những vết thương của xã hội. Công trình cứu chuộc bắt đầu như dấu chỉ về niềm hy vọng trong các cấu trúc xã hội công bằng trên trái đất này. Tuy nhiên, “thành mới” không phải là kết quả của sự nỗ lực và đấu tranh của con người. Dù có thể chúng ta đã làm mọi sự hết khả năng của mình, nhưng “Thành Thánh” từ “trời,” từ nơi Thiên Chúa mà xuống (Kh 21:10) với hoàn cảnh của chúng ta. Bình an thật sự là quà tặng từ Thiên Chúa.

 64, 65, 67  769

Tin Mừng có đồng nghĩa với trợ giúp phát triển không?30

Trợ giúp phát triển và loan báo Tin Mừng phải đi đôi với nhau. Cùng với Phụng vụ và loan báo Tin Mừng, còn có việc bác ái – tình yêu thương thiết thực đối với tha nhân, là một trong ba hoạt động cơ bản của Giáo Hội. Nếu Giáo Hội chỉ loan báo Tin Mừng trong khi dửng dưng với các điều kiện sống khốn khổ của con người, thì Giáo Hội đó sẽ phản bội Chúa Giêsu, Người đã chấp nhận chữa lành cả thể xác lẫn linh hồn của con người, nam cũng như nữ trong tình trạng cá biệt và nhu cầu xã hội của mỗi cá nhân họ. Nhưng nếu Giáo Hội chỉ cổ võ phát triển xã hội của con người thôi, mà quên đi việc kêu gọi con người hiệp thông đời đời với Chúa thì Giáo Hội sẽ hướng số phận cuộc đời con người đi đến chỗ lầm lạc, và Giáo Hội cũng sẽ coi nhẹ giá trị đời sống Kitô hữu là chi thể của Chúa Kitô trong vận mệnh xã hội của họ. Tách sứ điệp xã hội của Tin Mừng ra khỏi sứ điệp đức tin của Tin Mừng thì cũng chẳng khác nào chia tách Tin Mừng ra làm hai.
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[image: ]
Ai nghĩ vì mình đi nhà thờ thì là Kitô hữu là sai. Xét cho cùng, dù có đứng mãi trong gara bạn cũng chẳng thể nào thành được chiếc ôtô.
ALBERT SCHWEITZER (1875-1965)

[image: ]
Việc chấp nhận lời công bố ban đầu, mời gọi chúng ta đến đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và yêu Ngài để đáp lại quà tặng tình yêu của Ngài cho chúng ta, để sinh hoa kết trái trong cuộc sống và trong các hành động của chúng ta là sự đáp trả đầu tiên và cơ bản: mong muốn, tìm kiếm và quan tâm đến thiện ích của những người khác.
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (EG 178)


[image: ]Giáo Hội sơ khai như thế nào? Làm sao dân ngoại có thể nhận ra các Kitô hữu đích thực? Họ nhận ra các Kitô hữu ấy khi họ thấy được tình yêu thương mà những người này dành cho nhau.
THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA (1910-1997)



[image: ]
Viện trợ của phương Tây cho các nước đang phát triển, hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc vật chất kỹ thuật, đã không chỉ gạt Thiên Chúa sang một bên, mà còn làm cho con người xa cách Thiên Chúa với niềm tự hào cho là mình có trí tuệ khôn ngoan vượt trội, sự trợ giúp ấy đã làm cho Thế Giới Thứ Ba thành “Thế Giới Thứ Ba” theo nghĩa mang danh là “hiện đại”.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, 19/3/2009


[image: ]
Sao người ta có thể loan báo giới răn mới [đức ái] mà lại không cổ võ sự thăng tiến đích thực của con người trong công lý và hòa bình?  
ĐGH Phaolô VI (1897-1978), Tông huấn Evangelii Nuntiandi – Loan Báo Tin Mừng (EN, 31)


[image: ] Chỉ một mình Thiên Chúa là mầu nhiệm cứu chuộc của con người. Chúng ta có thể thấy trong lịch sử của thế kỷ trước ở các nước, nơi mà Thiên Chúa đã bị chối bỏ, không chỉ nền kinh tế bị sụp đổ, mà quan trọng hơn cả là các linh hồn.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, 5/2/2009


[image: ]
[Những nhà soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ] tin rằng luân lý cần thiết cho sự lành mạnh của xã hội và việc tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển là cách tốt nhất để cổ vũ cho luân lý.
Antonin Scalia (1936-2016), Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
[image: ]
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. 
Hiến Chế Mục Vụ GS (Gaudium Et Spes – Niềm Vui và Hy Vọng) của Công Đồng Vatican II



	
[image: ]Cần phải có câu trả lời thống nhất cho vấn đề di dân. Chúng ta không thể để Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang rộng lớn! Các tàu thuyền cập bờ biển châu Âu hằng ngày đầy đàn ông và đàn bà, những người cần được chấp nhận và trợ giúp.

ĐGH Phanxicô, 25/11/2014, phát biểu trước Nghị viện châu Âu

[image: ]Khi họ đến điệu những người Cộng sản đi, tôi chẳng nói gì, vì tôi không phải là Cộng sản. Khi họ đến lùng bắt các đảng viên Dân chủ Xã hội đem đi, tôi chẳng nói gì, vì tôi không phải là người theo đảng Dân Chủ Xã Hội. Khi họ đến lôi những người hoạt động công đoàn đem đi, tôi chẳng nói gì, vì tôi không phải là đoàn viên công đoàn. Khi họ đến áp giải tôi đi, thì chẳng còn ai để có thể phản đối.
Martin Niemöller (1892- 1984), nhà thần học người Đức giáo phái Tin Lành Luther và là thành viên phong trào kháng chiến chống Đức quốc xã


[image: ]
"Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."

Mt 25: 44-45

[image: ]
Nếu tôi có thể giúp một người có được đời sống tốt hơn, thì chỉ điều này thôi cũng đã đủ nghĩa là món quà hiến tặng của đời mình. Điều thật tuyệt vời cho những kẻ tôi trung của Thiên Chúa. Và đạt đến sự viên mãn khi chúng ta phá đổ các bức tường ngăn cách để mang vào trái tim mình với biết bao khuôn mặt và tên gọi của họ!
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium (EG 274)
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[image: ]
 Đối với các tín hữu, thế giới không phải là sản phẩm của ngẫu nhiên hay tất định, nhưng là sản phẩm kế hoạch của Thiên Chúa. Do đó, trách nhiệm của các tín hữu là phải kết hợp mọi cố gắng của mình với những người thiện tâm – thuộc các tôn giáo khác hay những người vô tín –  để thế giới của chúng ta đáp ứng được kế hoạch của Thiên Chúa: sống với nhau như một gia đình dưới ánh mắt của Đấng Tạo Hóa.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông Điệp  Bác Ái Trong Chân Lý,(CiV)




[image: ]
Yêu ai là mong muốn cho người ấy được những điều tốt đẹp.
THÁNH TÔMA AQUINÔ
Tổng Luận Thần Học II-II, q. 26, art. 6, obj. 3
















[image: ]Chúng ta không sống tốt hơn khi trốn tránh, giữ kín, từ chối chia sẻ, ngừng cho đi và giam mình trong những tiện nghi riêng mình. Một nếp sống như thế không khác gì một cuộc tự sát từ từ.
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium (EG 272)



	
Giáo Hội có thể can dự vào các vấn đề xã hội sâu xa đến mức nào? 31


Giáo Hội không có trách nhiệm thay thế cho Nhà nước và công việc chính trị. Đó là lý do tại sao Giáo Hội không đưa ra các giải pháp chuyên môn cho các vấn đề xã hội riêng biệt. Bản thân Giáo Hội không làm chính sách, mà đúng hơn là truyền cảm hứng cho các chính sách theo đúng tinh thần của Tin Mừng. Trong các thông điệp xã hội của Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng đã khai triển các chủ đề trọng tâm như: tiền lương, tài sản, và công đoàn, những điều được cho là cần thiết để giúp xây dựng một xã hội công bằng. Tuy vậy, các Kitô hữu giáo dân là thành phần thích hợp nhất nên tham gia cách cụ thể vào đời sống chính trị. Hơn nữa, nhiều Kitô hữu cam kết dấn thân cho lý tưởng Kitô giáo và đưa các sáng kiến thực tiễn vào các công đoàn, các nhóm, và các hiệp hội để vận động cho các mục đích xã hội cụ thể, ví dụ, giúp đỡ người tị nạn hay bảo vệ công nhân.
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Giáo Hội có ủng hộ một mô hình xã hội và chính trị đặc biệt nào không?32


Giáo hội có thể tán thành một loạt các hình thức chính trị, với điều kiện là phẩm giá và các quyền của mọi người và công ích được tôn trọng và bảo vệ. Giáo Hội ủng hộ một trật tự xã hội tự do dân chủ tích cực đến mức mô hình này tạo ra được sự bảo đảm tốt nhất cho sự tham gia xã hội của tất cả mọi người, và Giáo Hội bảo vệ các quyền của con người. Về chủ đề này Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: “Giáo Hội đánh giá cao hệ thống dân chủ như là một hệ thống bảo đảm cho người dân được tham dự vào việc lựa chọn các quyết định về chính trị, bảo đảm cho những người dân được quyền bầu cử thực sự lẫn quyền quy trách nhiệm hành pháp đối với các cấp chính quyền và thay thế những người cầm quyền này bằng các phương thế ôn hòa khi cần. Như vậy Giáo Hội không thể khuyến khích việc hình thành những nhóm thâu tóm quyền hành và lạm dụng quyền bính quốc gia cho những lợi ích riêng tư hoặc cho những mục tiêu ý thức hệ. Một thể chế dân chủ chân chính chỉ có thể có được trong một quốc gia pháp trị và dựa trên quan niệm căn bản chính đáng về con người.” (Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus Annus 46)
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Giáo Hội có vượt thẩm quyền khi lên tiếng về vấn đề xã hội không?33


Khi lên tiếng về các vấn đề xã hội, Giáo Hội không can thiệp vào việc "của người khác". Các cá nhân không thuộc về Nhà nước, cũng như gia đình, là tế bào cần thiết của xã hội, không thuộc về Nhà nước. Được Tin Mừng linh ứng, Giáo Hội làm cho chính mình thành những người cổ vũ cho những quyền căn bản nhất của con người và của cộng đồng nhân loại. Giáo Hội không muốn giành quyền lực hay sự ảnh hưởng theo cách thế tục. Quyền và trách nhiệm của Giáo Hội là lên tiếng bất cứ khi nào tình trạng bất công đe dọa đến đời sống xã hội.
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Học thuyết xã hội Công giáo có phải là hệ thống hoàn chỉnh không?34


Không, học thuyết xã hội của Giáo Hội không phải là một ngành với hệ thống hoàn chỉnh của thần học để làm cơ sở đánh giá các tình hình phức tạp của chính trị, kinh tế và xã hội từ bên ngoài, có thể nói được là như vậy.  Đúng hơn, học thuyết xã hội ở đây coi việc không ngớt tiến hành đối thoại với khoa học chính trị, kinh tế học, khoa học tự nhiên, công nghệ, và xã hội học là vấn đề trọng tâm. Bằng cách này, học thuyết xã hội có thể hiểu rõ hơn, phản ánh và làm sáng tỏ về con người và các mối quan hệ trong đời sống xã hội. 

 76, 77, 78




35

Có phải học thuyết xã hội của Giáo Hội chỉ dành riêng cho các Kitô hữu?

Học thuyết xã hội của Giáo Hội không có nội dung nào mà lý trí con người không thể hiểu và thừa nhận. Tuy nhiên, các Đức Giáo Hoàng bao giờ cũng nhấn mạnh rằng học thuyết xã hội của Giáo Hội có ý nghĩa đặc biệt đối với tín hữu Công giáo. Vì cơ bản, học thuyết xã hội lấy cảm hứng từ niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, công minh, nên mọi hành động yêu thương và công bình phải được nhìn nhận dưới ánh sáng của Thiên Chúa và những lời hứa của Ngài. Điều này cũng buộc các Kitô hữu thậm chí còn phải thực thi công bình – bác ái tốt hơn. Tuy vậy, tất cả những người thiện chí nên cảm thấy rằng giáo huấn xã hội này cũng được gửi tới cho cả họ nữa.

 75, 83, 84  328


Học thuyết xã hội này rồi sẽ hoàn tất chăng?36


Cuộc sống trong xã hội lúc nào cũng được mô tả là phát triển liên tục và năng động lạ thường ở mọi mức độ, nhất là cuộc sống xã hội hiện nay. Cho nên, học thuyết xã hội của Giáo Hội chưa bao giờ coi mình như là một giáo huấn hoàn chỉnh độc lập. Học thuyết xã hội dựa trên nền tảng vững chắc của Tin Mừng, các nguyên tắc và khái niệm rõ ràng. Tuy vậy, từ điểm khởi đầu, học thuyết này luôn phải tìm kiếm lại các giải pháp thích ứng cho các vấn đề xã hội và những thách thức của hiện tại.

 85, 86





Phụ Chương: PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MỚI

	
	

[image: ]Cuộc sống thực nhất là sự gặp gỡ tình cờ. 
MARTIN BUBER (1868-1965), triết gia về tôn giáo, người Áo gốc Do Thái


[image: ]Chúng ta có thể nói chuyện với nhau thật sự khiến mình thành con người.
KARL JASPERS (1883-1969), triết gia người Đức


[image: ]Mạng toàn cầu vừa là phát minh kỹ thuật vừa là phát minh có tính xã hội.
TIM BERNERS-LEE (sn: 1955), nhà phát minh ra ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) và sáng lập Internet









[image: ]Người ta không thể không giao tiếp.
PAUL WATZLAWICK, nhà khoa học người Mỹ về truyền thông





[image: ]
Theo quan điểm của tôi, một phần của Internet là quyền riêng tư, quyền không bị bí mật theo dõi và không bị cản trở hoặc bị chặn không được tiếp cận. Truy cập tự do được các địa chỉ thị trường thương mại cũng quan trọng. Các trang web chính trị cũng nên được cho tự do truy cập – ngay cả những trang chúng ta đồng ý cho rằng chúng chuyển tải nội dung kinh dị bất hợp pháp. Và tất nhiên rồi, còn có quyền cơ bản để truy cập: Tuy vậy, ngày nay không đến một nửa nhân loại có thể sử dụng Web.
Tim Berners-Lee trả lời câu hỏi: Điều lệ Internet nên thiết lập điều gì?





[image: ]
Không thể chấp nhận được việc sử dụng tự do truyền thông phải bị lệ thuộc vào sự giàu có, trình độ kiến thức, và quyền lực chính trị. Quyền giao tiếp truyền thông là quyền của hết mọi người.
HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI, Huấn thị Mục vụ về Truyền thông Xã hội Aetatis Novae (1992), (AN) 15
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Phương tiện truyền thông để làm gì?

Khi không thể giao tiếp trực tiếp, ta sử dụng phương tiện truyền thông như phương tiện cung cấp thông tin gián tiếp và là diễn đàn để trao đổi và thảo luận. Các phương tiện truyền thông phục vụ giáo dục, thông tin và giải trí, mà thường khía cạnh giải trí có ảnh hưởng nhiều hơn so với các mảng khác. Không có phương tiện truyền thông, chúng ta không thể tổ chức cuộc sống riêng tư cũng như dàn xếp ổn thỏa tình trạng phức tạp trong xã hội hiện đại của mình. Các phương tiện truyền thông như chất keo truyền tải để kết nối xã hội lại với nhau – xã hội càng rộng lớn, phức tạp, thì càng thúc bách ta cần đến các phương tiện truyền thông hơn. Nhất là, một nền dân chủ không thể hoạt động được nếu không có sự trao đổi ý kiến và thông tin tự do, hoặc thiếu sự tham gia của tất cả mọi người.

 414, 415 2993, 2994


Giáo Hội nhìn nhận phương tiện truyền thông ra sao?38


Phương tiện truyền thông là các khối kiến tạo không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Chúng không phải là cứu cánh của chính mình; đúng hơn, chúng là phương tiện truyền thông của xã hội phục vụ con người và giúp họ hiểu nhau. Phương tiện truyền thông – và những người làm truyền thông, phổ biến chúng – phải có trách nhiệm đạo đức. Họ phải hướng hoạt động của mình đến mục tiêu tạo được sự hiểu biết lẫn nhau: Điều gì thúc đẩy sự hiểu biết này, những gì cản trở điều ấy? Làm sao con người và các mối quan hệ xã hội có thể được đề cao? Những sự phát triển nào phục vụ công ích, ví dụ, sự trao đổi tự do về tin tức và ý kiến? Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội được thành lập vào năm 1948, đã mạnh mẽ đề cập đến các câu hỏi: 1) Làm thế nào đức tin có thể được công bố một cách thích hợp bằng các phương tiện truyền thông? và 2) Làm thế nào để các phương tiện truyền thông được sử dụng một cách "đúng đắn"?

 166, 414, 415  2494, 2495  459



Thái độ của Giáo Hội về các mạng xã hội như thế nào?39


Internet và quan trọng hơn nữa là các mạng xã hội được coi là một phần mở rộng quan trọng về các khả năng truyền thông. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhiều lần đề cập đến chủ đề này; vì thế, ngài nói: "Các công nghệ mới cho phép người ta gặp nhau vượt qua ranh giới không gian và nền văn hóa của riêng mình, bằng cách này tạo ra một thế giới tình bạn tiềm tàng hoàn toàn mới mẻ. Đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng nó cũng đòi hỏi phải lưu tâm nhiều hơn và ý thức về những nguy cơ có thể xảy ra." (ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 45, năm 2011). Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các phương tiện truyền thông, các mạng xã hội nên phục vụ công ích và phát triển con người. ĐGH Bênêđictô kêu gọi: "suy tư nghiêm túc về ý nghĩa của truyền thông trong thời đại kỹ thuật số". Như một vấn đề của nguyên tắc, truyền thông trên các mạng xã hội cần theo hình thức đối thoại; đây là một cơ hội lớn cho Giáo hội nhận ra tiềm năng của mình như là một communio hay tình bạn. ĐGH Phanxicô có một tài khoản Twitter (@pontifex) mà ĐGH Bênêđictô đã khởi đầu. Vào đầu năm 2016, ngài đã có 26 triệu người theo dõi.

 415  2494, 2496





[image: ]
Không gian kỹ thuật số được cho là mở, miễn phí, và ngang hàng với nhau – điều ấy không phải là tự động thừa nhận hoặc dành cho các tổ chức hay cơ quan có thầm quyền nào được đặc quyền phổ biến thông tin. Trong môi trường này, nguồn thông tin đáng được tin cậy phải gầy dựng, không phải tự dưng có được.
TGM. CLAUDIO MARIA CELLI (*1941), Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội



[image: ]  Các mạng xã hội, ngoài việc là một phương tiện loan báo Tin Mừng, còn có thể là một yếu tố phát triển con người. 
	ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 47, 2013	
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Bạn thức dậy vào một buổi sáng mới khám phá ra rằng mình không còn khả năng viết được nữa. Bạn không thể ký tên. Công sở của bạn bị mất phần đầu thư in tên và địa chỉ của nó, phong bì, các tờ séc, lôgô, và thậm chí cả mực trong bút của bạn cũng không còn. Bạn mở miệng ra mà chẳng âm thanh nào phát thành lời. Bạn có thể không còn bắt tay được, cau mày không xong, cười thầm không nổi, hay chẳng cười được thành tiếng. Ơ kìa, bạn vẫn còn có thể truyền đạt được, sử dụng cùng một kiểu văn bản thống nhất cho hết mọi người: văn bản ASCII. Sự khác biệt duy nhất giữa các thông điệp của bạn và của người khác là phần nội dung. 
CLIFFORD STOLL (sn:1950), nhà vật lý thiên văn người Mỹ và người tiên phong về máy tính





[image: ]Anh ta có 1.000 bạn trên facebook, nhưng chẳng có lấy một người bạn nào.
Khuyết danh
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Internet là một nơi để tìm kiếm, sao chép và duyệt web. Tệ nhất, nó là nơi để hành xử theo lối "ném đá", lạm dụng tình dục, một nơi cho các nhóm khai thác dữ liệu và lập bè phái. Tầm thường hơn, đấy là thế giới vô nghĩa của những kẻ thoát ly thực tế.
BRUCE WILLIS, (sn: 1955) Nam diễn viên điện ảnh Mỹ, 2007
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“Khoảng cách số” là gì?

Mục tiêu cao quý nhất của tất cả các phương tiện truyền thông xã hội là sự tham gia phổ quát vào việc định hướng phát triển các hoạt động công. Trên Internet và trong các mạng xã hội một số người bị loại ra từ đầu, có thể vì lý do cấu trúc, tài chính hoặc lý do cá nhân mà họ không tiếp cận được Internet hoặc vì họ không sử dụng được Internet thành thạo. Để tránh sự loại trừ các cá nhân hoặc các nhóm, một tình trạng bất công về khả năng truy cập và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ("khoảng cách số"), Giáo Hội nhiều lần kêu gọi phải đáp ứng việc tiếp cận phổ cập các phương tiện truyền thông xã hội, cũng như cấm độc quyền và giám sát ý thức hệ. Nếu sự loại trừ ảnh hưởng đến người cao tuổi, người thất nghiệp, và những người không được học hành đến nơi đến chốn, thì chính xác hơn phải nói là khoảng cách xã hội, mà như thế nhất định phải khắc phục. Vì vậy, đây là một vấn đề không chỉ về truyền thông mà còn về khắc phục các cấu trúc bất công cản trở các cá nhân hoặc nhóm quyền tiếp cận thông tin, cho nên cũng làm mất đi cơ hội học hành và phát triển.

 414, 416, 557, 561  2495, 2498, 2499


Sử dụng các phương tiện truyền thông thế nào là đúng?41


Sử dụng các phương tiện truyền thông cách hợp lý là một thách thức đối với mỗi cá nhân. Ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển (báo, đài phát thanh, truyền hình), người ta phải quyết định điều gì nên quan tâm. Chỉ hưởng thụ thụ động thường khiến cho "người dùng" rốt cuộc cảm thấy buồn và trống rỗng về mặt tinh thần. Về chuyện này, phụ huynh, giáo viên, hay các lãnh đạo nhóm giới trẻ có một trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho trẻ em và những người trẻ về việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách có kỷ luật và làm quen với nội dung phong phú lành mạnh. Trong trường hợp các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, phải có thêm mức trách nhiệm mới, bởi vì: nhất là trong các mạng xã hội, người ta không còn là một người tiếp nhận thụ động, chỉ tiếp nhận những gì người khác đã tạo nên, đã in ra hoặc được gửi đến. Bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể chủ động như một người tạo ra, hoặc chọn nhắp "like" hay bình phẩm về một cái gì đó hoặc đưa lên một thông điệp, một nội dung trang blog, tải lên một đoạn video, hoặc một hình ảnh lên mạng trực tuyến. Do đó, người ta phải có trách nhiệm có thể được so với bất kỳ người cung cấp phương tiện truyền thông nào khác.

 376, 560, 563  2496




Sống trong tình bạn mới là cuộc sống đích thực.
MARTIN BUBER (1868-1965), triết gia người Do Thái về tôn giáo


	


[image: ]
Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số làm cho người ta béo phì, khờ khạo, hung hăng, cô độc, bệnh tật, và bất hạnh. 
Manfred Spitzer (1958), bác sĩ khoa tâm thần người Đức đặt ra từ ngữ chứng mất trí do kỹ thuật số



[image: ]Trong thế giới kỹ thuật số, việc truyền tải thông tin ...  có nghĩa là phổ biến thông tin ấy trong một mạng xã hội, nơi các cá nhân trong bối cảnh ấy trao đổi kiến thức với nhau. Sự phân biệt rõ rệt giữa người cung cấp và người tiếp nhận thông tin trở nên tương đối và truyền thông xem ra không chỉ là trao đổi dữ liệu, mà còn là một hình thức chia sẻ. 
ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 45, 2011
	

Tôi có trách nhiệm gì trong việc dùng các phương tiện truyền thông?42


Các phương tiện truyền thông xã hội có thể mang người ta lại với nhau hoặc đưa họ đến chỗ cô lập. Chúng có thể giúp người ta có được thông tin tốt hơn, làm cuộc sống phong phú và truyền cảm hứng cho họ, hoặc dụ dỗ người ta làm điều xấu. Những gì ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phải phục vụ mục đích giao tiếp của tất cả mọi người: khắc phục các rối loạn do khác biệt ngôn ngữ ở tháp Babel (St 11: 4-8) và đi đến chỗ mọi người đều hiểu được nhau nhờ vào Thần Khí của Thiên Chúa (Cv 2: 5-11). Quan niệm đạo đức cốt lõi ở đây là "trách nhiệm": trách nhiệm với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta giúp loan truyền sự thật khắp nơi, và tìm kiếm nhau trong tình yêu thương; trách nhiệm với người lân cận của mình, những người cần được hội nhập, được quan tâm, và được làm cho cuộc sống phong phú hơn nhờ vào các phương tiện truyền thông xã hội; trách nhiệm với chính bản thân mình, vì tôi phải hòa nhập vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì tách mình ra bằng sự cách ly "ảo" chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến những người khác và nhu cầu thực sự của họ.

198, 416, 562  2494, 2495, 2497 459, 460







	
Truyền thông trên Internet như thế nào là lý tưởng?43


Vì Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục "đại lục kỹ thuật số" và làm bừng lên ánh sáng Tin Mừng, nên cách họ truyền đạt phải khác với các cách tiếp cận thông thường. Các Kitô hữu gửi lên những thông điệp và vận dụng trang blog để đề cập đến các chủ đề Kitô giáo sẽ thật có ý nghĩa. Nhưng nếu họ loại trừ người khác, nếu họ vu khống, coi thường, và lên án những người khác, nếu họ gây ra chia rẽ hoặc ủng hộ điều đó, thì họ đang làm ngược lại những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi trong tông huấn Evangelii Gaudium: "Niềm vui của Tin Mừng cho tất cả mọi người: không ai có thể bị loại trừ." Các Kitô hữu góp mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng phải áp dụng điều này: "Hội Thánh hôm nay thấy tuyệt đối phải ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi."(EG 23).


Có phương tiện truyền thông tốt và truyền thông xấu không?44


Theo đúng nghĩa thì phương tiện truyền thông đều tốt, nhưng chúng có thể bị người ta dùng không đúng; một số có ích nhiều hơn, còn số khác thì lại không được như vậy. Điều đó lúc nào cũng còn tùy vào mục đích của người dùng và sử dụng chúng ra sao. Người ta có thể sử dụng phương tiện truyền thông mà chẳng đạt được kết quả gì, ngoài những giải trí vô nghĩa và thông tin vô ích; bằng cách này, người ta có thể níu kéo người khác khỏi cuộc sống thực tế. Các nhà cung cấp truyền thông có thể khai thác phương tiện truyền thông bằng cách cố ý làm cho người dùng thành nghiện. Các phương tiện truyền thông đang ngày càng trở nên bị thương mại hóa. Chúng thường biến chất thành các chất kích thích giá rẻ để làm cho người ta quên đi thế giới ảm đạm không còn hy vọng. Người ta thường lên Internet tìm nội dung cổ vũ bạo lực, và thậm chí thường còn tệ hơn, tìm nội dung khiêu dâm. Do đó, các nhà cung cấp luôn luôn phát triển các hình thức trình bày nội dung phương tiện truyền thông mới (ví dụ, trò chơi máy tính) và các chiến lược tiếp thị để tạo ra những "người dùng" bị lệ thuộc (và thường là bị nghiện). Điều này hoàn toàn là một sự lạm dụng các phương tiện truyền thông. Cho nên, các Kitô hữu bao giờ cũng phải tránh một số loại nội dung và thương tình giúp đỡ những cá nhân bị lệ thuộc vào Internet (nhất là giới trẻ) thoát khỏi tình trạng nghiện ngập khốn khổ đó.

 2498-2499

	


[image: ]
Quyền tiếp cận thông tin không thể tách ra khỏi quyền tự do trao đổi. Đời sống xã hội phụ thuộc vào sự trao đổi liên tục, trao đổi giữa cá nhân với nhau và trao đổi tập thể, giữa người với người.
Huấn thị Mục vụ 
Communio et Progressio 44

[image: ]Tất cả mọi người sử dụng các phương tiện truyền thông với quyền tự do lựa chọn của mình ... [phải] tránh những gì nên cớ hay làm dịp cho họ bị thiệt hại về phần thiêng liêng, hoặc có thể vì gương xấu mà làm cho người khác phải nguy hiểm, hoặc cản trở những việc truyền thông tốt mà cổ vũ những truyền thông xấu. Điều này thường xảy ra khi người ta bảo trợ cho những người khai thác những phương tiện này chỉ vì lý do lợi nhuận.
Công Đồng Vatican II, Sắc Lệnh Inter Mirifica (IM) 9 







[image: ]Google không phải là phương tiện truyền thông; Google là mô hình kinh doanh.
FRANK A. MEYER (sn:1944), nhà báo Thụy Sĩ

 
[image: ]Một luồng quảng cáo liên tục trên truyền hình sẽ mất tác dụng khi cứ một vài phút nó lại bị gián đoạn bởi một phần của một bộ phim khó hiểu.
Loriot (Vicco von Bülow, 1923-2011),
nghệ sĩ hài người Đức
















[image: ]Thông tin đánh lạc hướng có nghĩa là nói một nửa sự thật, phần nửa thông tin ấy thuận lợi cho mình nhất, còn phân nửa kia không nói ra. Do đó, những người xem truyền hình hoặc nghe rađiô không thể đi đến phán đoán chính xác, vì họ không có tất cả các yếu tố cần thiết nên họ không phát đoán chính xác được. Xin tránh những tội lỗi ấy.
ĐGH PHANXICÔ gửi các nhà báo, 23/3/2014


	

Làm sao có thể bảo vệ các phương tiện truyền thông khỏi bị lạm dụng?45


Phải quyết liệt chống lại việc lạm dụng phương tiện truyền thông. Các thị trường cần tự do, nhưng cũng cần phải có các tiêu chí đạo đức được đặt ra. Những người cung cấp quyền truy cập, các dịch vụ, và các diễn đàn, hơn bao giờ hết, cần phải chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức về công ích và sự phát triển con người. Tình trạng xem thường giá trị tính dục con người, đặc biệt là việc phát tán các nội dung khiêu dâm trẻ em, là một sự lạm dụng nghiêm trọng mà những người có trách nhiệm cố ý làm ngơ phải chịu nặng tội. Cũng như không thể chấp nhận được tất cả các hình thức quấy rối và tấn công hệ thống thông tin máy tính bằng khả năng sử dụng Internet một cách nặc danh đang trở nên lan rộng. Liên quan đến các mối nguy hiểm của các công ty, như Google, Facebook, v.v, ... (hoặc ngay cả dữ liệu của chính phủ) có thể lạm dụng thông tin dữ liệu, điều quan trọng là không nên để lộ bất cứ điều gì về bản thân trên mạng và không sử dụng điện thoại thông minh để (tự chụp) tải hình ảnh riêng tư kín đáo nào.

 235, 349  459



Giáo Hội có phải theo đuổi mọi phát triển công nghệ không?46


Khoa học và công nghệ là một "sản phẩm sáng tạo thật giá trị được Thiên Chúa ban cho con người". Tuy nhiên, sự tiến bộ không phải là mục tiêu của chính nó, không phải cứ cái mới là đương nhiên phải tốt hơn. Mọi phát triển phải được thử nghiệm để xác định xem nó có phục vụ con người không (nên cũng phục vụ công ích) hay thay vì phục vụ con người, phát triển ấy không quan tâm đến phẩm giá con người, vì nó đưa ra các giá trị giả tạo và/hoặc gây ra tình trạng bị lệ thuộc.

 457, 458  2493, 2494	

	


[image: ]Những lời lạnh lùng làm người ta tê tái, những lời cay nghiệt làm người ta buồn tủi, những lời cay đắng làm người ta đau khổ, những lời phẫn nộ làm người ta uất ức. Những lời tử tế tạo ra hình ảnh ấn tượng nơi tâm hồn con người. Những lời ấy xoa dịu và làm mát lòng người nghe.
BLAISE PASCAL (1623-1662) nhà toán học và triết học người Pháp


[image: ]
Cần có khả năng sử dụng những phương tiện truyền thông mới, không phải chỉ để theo kịp thời đại, mà còn để làm cho sự phong phú vô tận của Phúc Âm tìm được những hình thức diễn đạt đi vào tâm trí và con tim mọi người. 
ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 47, 2013





[image: ]Đừng sợ trở thành công dân của thế giới kỹ thuật số chung quanh ta.
ĐGH Phanxicô, 23/01/2014












Trích từ các văn kiện quan trọng của Giáo Hội

Sứ Vụ Xã Hội của Giáo Hội 
Các yếu tố xung đột hoành hành hiện nay không thể lầm lẫn, trong hoạt động theo đuổi mở rộng quá lớn về công nghiệp và những khám phá kỳ diệu của khoa học; trong các mối quan hệ thay đổi giữa chủ và thợ; trong khối tài sản khổng lồ của một số ít cá nhân và cảnh nghèo cùng kiệt của phần đông dân chúng; (trong sự tự mình phát triển và sự hợp tác của) các tầng lớp lao động gia tăng thân lập thân và gia tăng tương giao với nhau chặt chẽ hơn; cũng như, cuối cùng, trong tình trạng luân lý suy đồi thắng thế.
ĐGH Lêô XIII: Thông Điệp Rerum Novarum (1891)1 

Con Người Cần Đến Cộng Đồng
Ý thức về tình trạng yếu kém của chính mình đã thúc giục con người yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài… Sự thôi thúc tự nhiên này liên kết con người trong xã hội dân sự lại với nhau; tương tự như thế, tình trạng này cũng khiến họ cùng nhau tham gia vào các hiệp hội, thật ra nhỏ hơn và không phải là các xã hội độc lập, nhưng là các xã hội thực sự.
ĐGH Lêô XIII: Thông Điệp Rerum Novarum (1891)37 

Mọi Người Đều Bình Đẳng và Công Bằng Xã Hội
[bookmark: trang33*]Càng ngày càng phải nhận thức sự bình đẳng căn bản giữa mọi người, bởi vì mọi người đều có một tâm hồn và được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên có cùng một bản tính và cùng một nguồn gốc, hơn nữa vì được Chúa Kitô cứu chuộc, nên họ đều được mời gọi như nhau và cùng hưởng chung một cùng đích nơi Thiên Chúa. Dĩ nhiên mọi người không bằng nhau vì không có khả năng thể chất như nhau và cũng không có năng lực trí tuệ và tinh thần như nhau. Tuy nhiên, dựa trên quyền căn bản của con người, cần phải khắc phục và loại bỏ mọi hình thức kỳ thị, dù trong phạm vi xã hội hay phạm vi văn hóa, vì kỳ thị giới tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo đều trái với ý định của Thiên Chúa. Do đó  thực đáng buồn khi những quyền lợi căn bản của nhân vị cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm toàn vẹn ở mọi nơi. Ví dụ người ta không nhìn nhận phụ nữ có quyền tự do chọn lựa người chồng hay quyền tự do chọn bậc sống, hoặc quyền được giáo dục và có văn hóa như nam giới.
[bookmark: trang34*]Vì thế, dù có những khác biệt chính đáng giữa con người với nhau, tuy nhiên nhân phẩm như nhau của mọi người cũng đòi hỏi người ta phải tiến tới mức sống nhân đạo hơn và xứng hợp với con người hơn. Thực vậy, những chênh lệch quá đáng về kinh tế và xã hội của một phần tử hay một nhóm người nào đó trong cùng một gia đình nhân loại thực là những gương xấu và đi ngược với công bằng xã hội, lẽ phải, nhân phẩm và nền hòa bình xã hội cũng như hòa bình quốc tế. Còn các tổ chức của con người hoặc tư hoặc công hãy nỗ lực phục vụ phẩm giá cũng như mục đích của con người, đồng thời hãy kiên trì mạnh mẽ chống lại bất cứ hình thức nô lệ nào trên phương diện xã hội hay chính trị và bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người trong trong bất cứ một chính thể nào. Hơn nữa, các tổ chức ấy còn phải dần dần phù hợp với những việc thiêng liêng là những việc cao cả hơn hết, dù đôi khi phải trải qua một thời gian khá lâu để đạt tới mục đích hằng mong mỏi đó.
Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes (Niềm Vui và Hy Vọng - 1965), 29

Gốc Rễ của Xung Đột Xã Hội
Đối với Giáo hội, sứ điệp Tin mừng về xã hội không được coi là một lý thuyết nhưng trước hết phải coi là một nền tảng và nguồn động lực để hoạt động. Được thôi thúc bởi sứ điệp đó, một số Kitô hữu tiên khởi đã chia sẻ của cải mình cho những người nghèo, điều đó cho thấy rằng dù nguồn gốc xã hội khác nhau nhưng việc chung sống hài hòa và liên đới là có thể được. Trải qua các thế kỷ, nhờ sức mạnh của Tin Mừng, các đan sĩ đã khai thác đất đai, các tu sĩ nam cũng như nữ đã thiết lập những bệnh viện và những viện tế bần, những hội từ thiện, cũng như những người nam nữ thuộc đủ mọi hoàn cảnh sống đã dấn thân trợ giúp những người túng thiếu và những người bị gạt ra ngoài xã hội, với niềm xác tín rằng lời của Chúa Kitô “những gì các ngươi đã làm làm cho một trong các anh em hèn mọn nhất này của ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta” (Mt 25,40) không thể chỉ là một ước muốn đạo đức suông nhưng phải trở thành một sự dấn thân cụ thể trong cuộc sống.
ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus Annus (Bách chu niên - 1991), 57

Ý Nghĩa Mới của Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội
Dù tốt hay xấu, chúng [tức là các phương tiện truyền thông xã hội] là thành phần thiết yếu của đời sống đến nỗi thật là hàm hồ nếu cho rằng nó ở thế trung lập, và không ảnh hưởng đến luân lý đạo đức liên quan đến con người. Thông thường, những quan điểm nhấn mạnh bản chất thuần túy kỹ thuật của truyền thông như thế thực ra chỉ biện hộ cho sự lệ thuộc của nó vào những tính toán kinh tế nhằm mục đích thống trị thị trường, và điều khác nữa là cố gắng áp đặt những mô thức văn hóa phục vụ cho mục tiêu chính trị và ý thức hệ. Do tầm quan trọng nền tảng của truyền thông trong việc kích thích những thay đổi cách nhìn nhận thực tại và nhìn nhận con người, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận về ảnh hưởng của truyền thông, đặc biệt là trên bình diện đạo đức - văn hóa của toàn cầu hóa và của sự phát triển các dân tộc trong tình liên đới. ... Điều này có nghĩa là truyền thông có thể có giá trị văn minh hóa không những khi nó gia tăng khả năng thông tin, nhưng trên hết mọi sự là khi nó được tổ chức và định hướng theo tầm nhìn về con người và công ích phù hợp với những giá trị phổ quát. Không nhất thiết vì các phương tiện truyền thông gia tăng khả năng kết nối và gieo rắc ý tưởng, nên nó thúc đẩy tự do và đem đến sự phát triển và dân chủ cho mọi người. Để đạt được những mục tiêu này, các phương tiện truyền thông cần tập trung vào việc cổ võ phẩm giá của con người và các dân tộc, phải được thúc đẩy bởi bác ái và nhằm mục đích phục vụ sự thật, sự thiện, cũng như tình huynh đệ tự nhiên và siêu nhiên. Thật vậy, sự tự do của con người gắn kết cách nội tại với những giá trị cao cả này. Truyền thông có thể góp phần quan trọng vào việc gia tăng sự hiệp thông trong gia đình nhân loại và đạo đức (ethos) trong xã hội, khi nó được sử dụng để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi vào việc kiếm tìm những gì là đúng đắn.
ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong chân lý- 2009), 73

Qui Luật của Phương Tiện Truyền Thông Mới
Chúng ta phải thừa nhận rằng hiện nay vũ đài kỹ thuật số là một thực tại trong cuộc sống của nhiều người, nhất là ở thế giới phương Tây, nhưng tình trạng này cũng ngày càng tăng trong những người trẻ ở thế giới đang phát triển. Chúng ta không được coi điều đó là một không gian "ảo" và không quan trọng bằng thế giới "thực". Nếu Giáo Hội không hiện diện trong không gian ảo này, nếu Tin Mừng cũng không được công bố "bằng kỹ thuật số", thì chúng ta có nguy cơ bỏ mất nhiều người, vì đối với số người này, không gian ảo này là thế giới mà họ đang sống, đây là diễn đàn nơi họ có được tin tức và thông tin, nơi họ phát triển và bày tỏ ý kiến ​​của mình, tham gia vào các cuộc tranh luận và đối thoại, và tìm câu trả lời cho những thắc mắc của họ. Giáo Hội đã hiện diện trong không gian kỹ thuật số rồi, nhưng những thách thức tiếp theo là cần thay đổi kiểu chúng ta truyền đạt để làm cho sự hiện diện này có hiệu quả... . Không gian kỹ thuật số được cho là mở, miễn phí, và ngang hàng với nhau – điều ấy không phải là tự động thừa nhận hoặc dành cho các tổ chức hay cơ quan có thầm quyền nào được đặc quyền phổ biến thông tin. Trong môi trường này, nguồn thông tin đáng được tin cậy phải gầy dựng, không phải tự dưng có được. Điều này có nghĩa là hệ thống Giáo Hội, giống như hệ thống chính trị và xã hội, phải tìm các hình thức mới xây dựng truyền thông riêng của mình cho hữu hiệu để đóng góp vào diễn đàn này, để nhận được sự quan tâm tương xứng.
TGM. Claudio M. Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Thường Lệ khóa 13 (2012) về Tầm quan trọng của Mạng Xã Hội Truyền thông Giáo Hội

Các Khả Năng Truyền Thông Rộng Lớn Hơn
Ngày nay, khi mạng lưới và các công cụ truyền thông của con người đạt đến một cấp độ phát triển chưa từng có, chúng ta cảm thấy bị thách đố để khám phá và thông truyền một “sự huyền nhiệm” của việc sống chung và hòa đồng với nhau, để gặp gỡ, ôm trong vòng tay, nâng đỡ, tham gia vào làn sóng cuộc sống, mà nếu bị hỗn loạn, có thể trở thành một kinh nghiệm thực sự của tình huynh đệ giữa một đoàn người đoàn kết trong một cuộc hành hương thánh. Bằng cách này, cơ hội lớn hơn cho việc truyền thông trở thành cơ hội lớn hơn để gặp gỡ và liên đới tất cả mọi người. Nếu chúng ta có thể đi theo con đường này, sẽ là một điều gì rất tốt, rất êm ả, rất thanh thoát, tạo ra rất nhiều hy vọng!  Ra khỏi chính mình để đoàn kết với những người khác là điều tốt.  Tự khép mình lại có nghĩa là nếm mùi cay đắng nọc độc của tính tự tại, nhân loại sẽ trở nên xấu hơn vì mỗi lựa chọn ích kỷ của chúng ta.
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Tin Mừng (2013), 87

Những Mặt Ích Lợi của Truyền Thông
Việc truyền thông tốt đẹp giúp chúng ta gần nhau hơn, biết rõ nhau hơn, và quan trọng nhất, là hiệp nhất với nhau hơn. Những bức tường ngăn cách chỉ có thể bị phá vỡ nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe nhau và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta cần giải quyết những khác biệt qua những hình thức đối thoại, giúp chúng ta thêm cảm thông và tôn trọng nhau. Một nền văn hóa gặp gỡ đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng không những cho đi, nhưng còn nhận lãnh nữa. Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực này, đặc biệt là ngày nay, khi các mạng truyền thông giữa con người đạt được những tiến bộ chưa từng thấy. Đặc biệt, internet cho chúng ta vô số cơ hội gặp gỡ và liên đới với nhau. Đây là điều thực sự tốt lành, là quà tặng của Thiên Chúa. … Nhờ internet, sứ điệp Kitô giáo có thể đi đến “tận cùng trái đất” (Cv 1:8). Mở rộng những cánh cửa nhà thờ cũng có nghĩa là mở những cánh cửa ấy trong môi trường kỹ thuật số, để cho mọi người bước vào, dù họ ở trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào, và để cho Tin Mừng bước ra gặp gỡ mọi người. Chúng ta được mời gọi chứng tỏ rằng Giáo hội là nhà của mọi người. Chúng ta có khả năng thông truyền hình ảnh một Giáo hội như thế hay không? Truyền thông là phương tiện diễn tả ơn gọi truyền giáo của toàn thể Giáo hội; ngày nay các mạng xã hội là một phương thức để sống lời mời gọi tái khám phá vẻ đẹp của đức tin, vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Trong lĩnh vực truyền thông cũng vậy, chúng ta cần có một Giáo hội mang lại hơi ấm và lay động các tâm hồn.

ĐGH Phanxicô, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 48, 24/01/2014

Còn tiếp
VỀ MỤC LỤC
TÌM KIẾM VÀ CHỌN LỰA NƯỚC TRỜI (CN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A)
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Chúa nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (13,44-52)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình".
 ***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tìm kiếm và chọn lựa Nước Trời
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về Nước Trời bằng cách kể cho chúng ta bốn dụ ngôn, bốn câu chuyện rất gần gũi trong cuộc sống và đem lại cho chúng ta nhiều bài học: một nông dân tìm được kho báu chôn giấu trong thửa ruộng, một thương gia tìm được viên ngọc quý, những người đánh cá được một mẻ lưới đầy cá đến nỗi họ phải mất thời gian để phân loại, và cuối cùng, một chủ nhà, lấy cái cũ và cái mới trong kho báu của mình.
Hai dụ ngôn đầu tiên rất giống nhau: cả hai nhân vật đều thực hiện một khám phá, tuy cách thức có khác nhau. Đối với người nông dân, hoàn toàn bất ngờ, chiếc cày mà anh ta đẩy trong thửa ruộng của ông chủ đụng phải một kho báu bị chôn vùi mà có lẽ đã bị lãng quên ở đó từ lâu. Ngược lại, đối với người thương gia, sau một thời gian dài kiên trì tìm kiếm ngọc quý, cuối cùng ông ta cũng tìm được viên ngọc quý đó.
Cả hai người này, trước giá trị của những gì họ tìm thấy, đã không ngần ngại bán tất cả tài sản của mình để mua nó. Chúng ta có thể nói rằng, hai người này, một ngày kia, bằng một hoàn cảnh bất ngờ nào đó, hoặc nhờ kiên trì tìm kiếm, họ đã gặp được Chúa Kitô hoặc khám phá ra Người. Và Chúa Kitô bắt đầu trở nên tất cả đối với họ. Họ hiểu rằng “kho báu” là ở đó và mọi thứ khác chỉ còn là thứ yếu mà thôi. Và họ sẵn sàng bỏ mọi thứ để có được Người. Ở đây dường như chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Nước Trời đã đến rồi, Thiên Chúa đã xuống thế làm người cho chúng ta rồi, vậy nên chúng ta đừng để mất cơ hội rất quan trọng này.”
Còn người chủ của kho báu thì sao? Có lẽ ông ta đã đi qua thửa ruộng hàng trăm lần mà không nhìn thấy gì bởi vì nó quá quen thuộc trong mắt ông. Nó giống như việc chúng ta nghe Lời Chúa hằng ngày, hằng tuần nhưng chẳng khiến chúng ta thay đổi gì cả. “Thửa ruộng” Lời Chúa bỗng trở nên quen thuộc và không thực sự quý giá trong mắt chúng ta, bởi vì chúng ta đã không nỗ lực tìm kiếm điều Chúa muốn nói qua Lời của Người. Và chúng ta đã không thấy được kho tàng trong “thửa ruộng” ấy.
Chúa Kitô chỉ thực sự được khám phá, kho tàng chỉ trở thành kho tàng cho chúng ta một khi chúng ta cất công tìm kiếm, và khi tìm được rồi còn phải dám bán tất cả để có được nó. Chúng ta tìm thấy ở đây khía cạnh của hy sinh, từ bỏ. Tuy nhiên, ai đã từng kinh nghiệm được niềm vui và bình an khi có Chúa đều hiểu rằng, những gì họ từ bỏ là quá ít, những hy sinh, đau khổ họ phải chịu chẳng là gì cả so với niềm vui được có Chúa. Và như vậy, hai dụ ngôn ngày thay vì làm cho chúng ta lo sợ vì đòi hỏi chúng ta phải “bán tất cả” để có được Nước Trời, lại đem đến cho chúng ta thông điệp của niềm vui. Vì một khi dám chọn Nước Trời, nghĩa là đặt Chúa Kitô lên trên tất cả, chúng ta sẽ không mất mát gì mà ngược lại, chúng ta được một cái lợi rất lớn là hạnh phúc và bình an thật sự, bình an mà thế gian không ban tặng được (Ga 14,27) và trên hết là sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.
Chính Chúa Giêsu giải nghĩa trong dụ ngôn thứ ba, dụ ngôn về những người đánh cá kéo lưới đầy cá và bận rộn phân loại chúng: cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài: “Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa.” Một thời để câu cá, một thời để phân loại. Đây là kinh nghiệm do dụ ngôn gợi lên, giống như bài học về dụ ngôn cỏ lùng: các môn đệ phải chấp nhận rằng ngày nay điều ác luôn xen lẫn điều thiện và tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng sẽ đưa ra phán xét cuối cùng. Chỉ một mình Chúa biết phần tốt và xấu được tìm thấy trong mỗi người; giai đoạn cuối cùng của lịch sử nhân loại xuất hiện như một việc thanh lọc vĩ đại. Lúc đó, mọi điều ác sẽ bị loại bỏ, chỉ để lại những gì mang hình ảnh và dung nhan của Chúa.
Vào ngày tận thế, mỗi người sẽ phải trả lời trước Chúa về cuộc đời mình. Sự sống vĩnh cửu của chúng ta lệ thuộc vào quyết định hiện tại của mỗi người. Tuy nhiên, cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ là một hành động của tình yêu. Chính Thiên Chúa Tình Yêu sẽ phán xét chúng ta và chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu. Hơn nữa, cuộc Phán Xét sẽ luôn tôn trọng những gì chúng ta đã làm và tự do chọn lựa. Và Chúa sẽ rút ra hậu quả. Julien Green, nhà văn Mỹ đã nói: “Địa ngục là sự thất bại của tình yêu.”
Dụ ngôn thứ tư, ngắn hơn nhiều, là một sự so sánh đơn giản giữa “kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời” và “chủ nhà lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” Kinh sư là người thừa kế lòng tin trong Cựu Ước. Giờ đây, trong trường học của Chúa Kitô, người ấy được học hỏi thêm về Nước Trời, biết giá trị của những thiện hảo mà Luật Mới đem đến. Như thế, được đào tạo dưới cả Tân và Cựu Ước, dưới “cả cái mới lẫn cái cũ”, kinh sư trở thành môn đệ Chúa Kitô, là Đấng đã nói với các môn đệ: “Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời.” (Mt 13, 11).
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm và chọn lựa Nước Trời, là một kho tàng quý giá. Vì thế chúng ta phải bằng mọi cách để trở thành công dân Nước Trời. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết chọn lựa gia tài vĩnh cửu Nước Trời hơn là những của cải trần gian mau qua.
Để kết thúc bài suy niệm, tôi muốn đọc lại lời nguyện nhập lễ của Thánh lễ hôm nay, Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên: “Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con; không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.” Amen.
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
 
VỀ MỤC LỤC
HỌC CÁCH TRỞ NÊN ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
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HỌC CÁCH TRỞ NÊN ANH CHỊ EM
TRONG GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
(Mt 10, 37)

Phêrô Phạm Văn Trung
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3XwTLpT
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Nền tảng vững bền cho các mối tương quan.
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta nghe nói hoặc gặp cha mẹ nào, kể cả chúng ta, chọn đoạn văn này của thánh Mátthêu cho con mình khi đưa con đến nhà thờ lãnh bí tích Thánh Tẩy, bắt đầu cuộc sống theo Chúa Giêsu, bởi vì đoạn văn này thật khó nghe đối với các bậc cha mẹ: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10: 37). Có cha mẹ nào lại nói, thậm chí dạy con cái mình như vậy không? Dạy con cái yêu thương cha mẹ còn chưa thấy đâu, ai đời lại bảo chúng hãy yêu “người khác” hơn yêu cha mẹ mình! Ngược lại, cha mẹ nào thực sự là cha mẹ, mà lại không “nước mắt chảy xuôi” yêu thương con cái mình cơ chứ? Thế mà “Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy!” Nếu không phải ngược đời thì hẳn những ý nghĩ như thế này quả là lạ lùng?
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Quả vậy, đây là những lời giảng dạy vừa ngược đời vừa lạ lùng của Chúa Giêsu. Ngược đời nhưng không hề ngược ngạo; lạ lùng nhưng không hề trái lẽ. Bởi vì Chúa Giêsu đã từng phản ứng mạnh mẽ với những người Pharisêu khi họ trách khéo Ngài: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Ngài trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa” (Mt 15: 2-6). Chúa Giêsu không chỉ nói mà còn hành động cụ thể cho thấy Ngài tuân giữ điều răn thứ bốn trong Mười Điều Răn: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20: 12) mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào bia đá trao cho Môsê, và vẫn còn được giữ gìn cách cung kính nơi cực thánh của đền thờ Giêrusalem vào thời của Ngài: “Sau đó, Ngài đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2: 51). Chúa Giêsu còn làm dấu lạ chữa khỏi bệnh cho bà mẹ vợ ông Phêrô: “Chúa Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Ngài đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay” (Mt 8: 14-5). Chắc chắn gia đình là điều rất quan trọng cho dân Do Thái thời Chúa Giêsu: chính dân tộc này được coi là “con cái” Thiên Chúa, thừa kế những lời hứa của Chúa và những nguời thuộc về dân tộc này được coi là “anh em” với nhau. 
[image: ]
[bookmark: _Hlk138691438]Nhưng những lời của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe hôm nay cho thấy cách nhìn của Ngài rất sâu xa, vượt ra khỏi cách nhìn nhận và cách sống thường tình của phàm nhân chúng ta, vốn bó hẹp vào cái tôi, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, họ hàng, dân tộc, quốc gia… của mình. Những mối tương quan này rất thiết thân và quan trọng đối với mỗi người được sinh ra ở đời, nhưng rồi ra không sớm thì muộn ai cũng nhận ra rằng chúng không phải luôn luôn vững chắc, đáng được coi là tiêu chuẩn tuyệt đối làm nền tảng mãi mãi cho cuộc hiện sinh của mỗi hữu thể con người. Dù ở lứa tuổi nào, một ngày kia, người ta cũng sẽ đi đến điểm kết thúc của đời mình là cái chết. Sự sống hằng ngày và tương lai của con người không quá chắc chắc như người ta vẫn tưởng, trong một thế giới, xưa cũng như nay, có rất nhiều tai ương và nguy cơ rình rập bất ngờ ập tới. Vì “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24: 35). Vậy đâu mới là nền tảng vững bền mãi mãi cho các mối tương quan trong cuộc sinh tồn của mỗi người chúng ta? Hãy lặng nghe lời Chúa Giêsu: “Ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Tôi, là mẹ Tôi” (Mt 12: 50). Chúa Giêsu cho thấy một điều hoàn toàn mới mẻ: bất cứ ai cũng có thể cảm nhận mình thuộc về gia đình này, nếu người đó nỗ lực tìm hiểu ý muốn của Cha, Đấng ngự trên trời, và thi hành ý muốn ấy. Bất cứ ai: lớn hoặc bé, đàn ông hay phụ nữ, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuộc mọi văn hóa và vị trí xã hội, nếu thực thi ý muốn của Thiên Chúa: mến yêu Chúa và mến yêu mọi người như anh chị em, thì Chúa Giêsu nhìn nhận người ấy là người nhà: anh chị em của Ngài. 
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Phải biết cách từ bỏ để đi theo Chúa Giêsu.
[bookmark: _Hlk138710476]Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống của những môn đệ Ngài là điều sẽ khiến cha mẹ, anh chị em của họ, nếu không tin nhận Chúa Kitô, sẽ chống lại họ, vì Ngài đòi hỏi lòng trung thành tột bậc. Trong nhiều gia đình, những người đến với Chúa Giêsu và sống theo Lời Ngài sẽ bị phản đối bởi những thành viên gia đình không tin theo Ngài. Chúng ta, môn đệ của Chúa Kitô, yêu thương mọi người trong gia đình của mình. Nhưng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Kitô phải là nền tảng và lớn lao hơn nhiều so với tình yêu của chúng ta dành cho những người thân trong gia đình mình, nếu không chúng ta không xứng đáng với Chúa Kitô: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10: 37). Khi sự chia rẽ như thế xảy ra, người tự xưng là môn đệ có thể bị cám dỗ giảm nhẹ sự cam kết với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp như vậy không phải là một lựa chọn tốt lành, vì Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài yêu mến Ngài trên hết, thậm chí còn hơn cả những người thân thiết nhất của họ. Nếu không, họ đã đánh mất sự sống vĩnh cửu của mình: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10: 39).
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[bookmark: _Hlk138700615]Mặc dù con cái được kêu gọi tôn kính cha mẹ, nhưng họ cũng được kêu gọi trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, một môn đệ của Chúa Kitô hoàn thành các bổn phận trần thế, kể cả tôn kính cha mẹ, vì vâng lời Chúa Kitô, chứ không phải vì lý do nào khác ngoài sự vâng lời Chúa Kitô. Khi những hướng dẫn và ý kiến ​​của cha mẹ mâu thuẫn với mệnh lệnh và sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, thì lòng trung thành với Chúa Giêsu luôn chiếm vị trí ưu tiên nơi người môn đệ chân chính, ngay cả khi lòng trung thành đó gây ra sự chia rẽ và xung đột giữa các thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên, cũng cần nhớ là khi Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà” (Mt 10: 34-36), Ngài như muốn nói rằng kẻ không tin Ngài mới là kẻ sẽ chống lại người tin Ngài, chứ không phải ngược lại. Môn đệ của Chúa Kitô là những người “có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại” (Cl 3: 12). Chắc chắn lòng trung thành với Chúa Giêsu sẽ không làm cho người môn đệ của Ngài “chống lại” những người thù ghét họ vì Danh Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói: “Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người… Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12:18- 21). 
Trên thực tế, điều này có nghĩa là, nếu bạn đang sống dưới mái nhà của cha mẹ và họ hướng dẫn bạn những điều trái ngược với Lời của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, thì bạn phải vâng lời Chúa Kitô hơn cha mẹ mình. Vâng lời Chúa Kitô không có nghĩa là bạn bất kính với cha mẹ mình, hay nặng lời hoặc tìm cách gây sự với họ. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn sẽ vâng lời và noi theo Chúa Kitô, ngay cả khi việc theo Chúa Kitô mâu thuẫn với kỳ vọng, ý kiến ​​và lời khuyên của cha mẹ bạn. “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29).
[bookmark: _Hlk139021931]Thực vậy, Chúa Giêsu không thúc ép ai phải xa lìa cha mẹ, nhưng Ngài đặt vấn đề về tình yêu. Ngài cũng không bảo chúng ta ghét những người thân yêu của chúng ta. Và nếu thiếu tình yêu có thể là nguồn gốc của những tổn thương, thì tình yêu cũng có thể trở nên ngột ngạt, thậm chí độc hại, khi nó trở nên chiếm hữu độc tôn và khi người “được yêu” chỉ sống dưới sự kiểm soát của người khác. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta cắt đứt mối liên hệ với những người thân yêu của mình. Không phải thế, Ngài mời gọi yêu thương mọi người, thậm chí Ngài mời gọi chúng ta yêu kẻ thù của mình. Nhưng không phải với một tình yêu vẫn còn chứa đầy bản năng ích kỷ, vốn rất dễ trở thành vật cản cho một tình yêu rộng lớn hơn. Đó chính là thứ tình yêu φιλια - philia – ưa thích - như những người Pharisêu “Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rábbi” (Mt 23: 5-7), thể hiện mình hay thậm chí như Giuđa hôn Chúa Giêsu lúc nộp Ngài. Tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là ἀγάπε - agape – bác ái vị tha, là tình yêu vô vị lợi của người Kitô hữu, tình yêu đặc trưng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người trần thế. 

Một chén nước lã cho kẻ bé nhỏ làm nên môn đệ của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy xác định và chọn lựa mối tương quan đích thực, mối tương quan mang lại sự sống, sự giải thoát, không bị bất cứ sự ràng buộc nào, để bước đi theo Ngài trong một tình yêu bao la như “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4: 16). Tình yêu thương này được biểu lộ rõ ràng khi người môn đệ Chúa Giêsu quan tâm giúp đỡ những người yếu đuối nhất, là những người cần đến tình thương đó hơn những người khác: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10: 42). Đó là phần thưởng dành cho tình thương vị tha mà Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Tình Yêu, mong chờ các môn đệ của Ngài thực hiện, điều mà từ lâu các kinh sư, biệt phái, thậm chí các tư tế Do Thái giáo, và cả chúng ta ngày nay, vẫn quên bẵng trong đời sống tưởng chừng đã đủ đạo hạnh của mình, vì: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10: 40). Hy vọng rằng chúng ta vượt ra khỏi lối mòn suy nghĩ của Phêrô và các tông đồ thuộc nhóm mười hai: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19: 27) và rằng hành động của chúng ta không bị điều khiển bởi bất cứ phần thưởng nào, ngoài lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19: 28-29). 
Chúng ta hãy xin như Thánh Inhaxiô: “Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Ðược như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.” 
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Phêrô Phạm Văn Trung, 
Hẹn gặp lại

VỀ MỤC LỤC
CỎ THÀNH LÚA
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Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A
[bookmark: _Hlk141632739]CỎ THÀNH LÚA

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3OuFwip
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[bookmark: _Hlk140909937]“Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng!” (Tv 85. c. 5a).
Năm 1770, tại một nhà thờ Ý, hai chú giúp lễ kèn cựa nhau ‘ai ở bên phải’ cha chủ sự. Cuộc cãi vã trở nên ồn ào, dẫn đến ẩu đả. Castiglioni dùng chân đèn đánh vào đầu Della Genga, máu chảy! Giáo dân la lên, “Ném chúng ra ngoài! Trục xuất chúng!”. 55 năm sau, Vatican cử hành Năm Thánh, Della Genga, nay là Giáo Hoàng Lêô XII, tiến ra, bắt đầu với nghi thức mở cửa đền thờ. Quay sang vị Hồng Y bên cạnh, ngài nói khẽ, “Đưa cho tôi cái búa!”. Với nụ cười ranh mãnh, Castiglioni đáp, “Như con đã đưa chân đèn cho ngài ngày trước?”. Không thể tin được! 4 năm sau, Castiglioni, Giáo Hoàng Piô VIII, kế vị bạn mình!
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Kính thưa Anh Chị em,
Nếu 55 năm trước, biết có hai Giáo Hoàng tương lai sau phòng thánh, giáo dân hẳn không la lên “Ném chúng ra ngoài! Trục xuất chúng!”. Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay gióng lên một tin vui, Chúa chúng ta không phải là Thiên Chúa của “Ném chúng ra ngoài! Trục xuất chúng!”; Ngài là một Thiên Chúa của “Cứ để vậy!”, một Thiên Chúa nhân hậu khoan hồng có thể biến ‘cỏ thành lúa!’. Bằng chứng, hai ‘chiến binh bàn thờ’ trở nên công cụ cứu rỗi! 
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Qua dụ ngôn cỏ trong lúa, Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa là Đấng nhân hậu, nhẫn nại. Ngài cho điều tốt lẫn điều xấu cùng tồn tại; Ngài chừa chỗ cho kẻ xấu thay đổi và ăn năn. Bài đọc Khôn Ngoan mô tả Thiên Chúa như người cha không quan tâm đến khả năng nhưng quan tâm đến những gì mỗi người đang có, “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, người có tội được Ngài ban ơn sám hối”. Ngài nhẫn nhịn, bao dung khôn lường đến nỗi không chỉ làm nản lòng lúa tốt, con cái Ngài, nhưng còn làm tổn thương chúng, vốn đang cố sức sinh trái. Ngài nói, “Đừng hoảng sợ, cứ để vậy!”. Đó là lý do tại sao qua thư Rôma hôm nay, Phaolô tâm sự, “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn”.
Thế giới hôm nay tin vào việc ‘thay thế và phá huỷ’ hơn là ‘sửa chữa và bổ sung!’. Thế giới khiến chúng ta không tin rằng, chúng ta có thể kiên nhẫn với nhau, và kiên nhẫn với chính mình! Ngày nay, hầu hết các cuộc hôn nhân và các mối quan hệ đang đổ vỡ; bởi lẽ, chúng ta không tin chúng ta có thể sửa chữa nó một lần nữa, ngoài việc thay đổi. Cần có sự kiên nhẫn để sửa chữa những món đồ bị hỏng. Sửa chữa khó hơn phá huỷ! Với Thiên Chúa, Đấng mà Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Ngài nhân hậu khoan hồng!”, thì với Ngài, ‘điều không thể vẫn là điều có thể’, Ngài có thể biến ‘cỏ thành lúa!’. 
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Anh Chị em,
“Ngài nhân hậu khoan hồng!”. Rõ ràng, về phía Chúa, Ngài muốn “Cứ để vậy!”. Thế tại sao chúng ta lại bất khoan dung với chính mình và với người khác? Chúng ta những chỉ muốn nhổ, ném, trục xuất. Ranh giới giữa điều tốt và điều không tốt trong bạn rất mong manh. Nếu quá nôn nả trong việc loại bỏ những điều không tốt trong cuộc sống mình hoặc trong cuộc sống người khác, bạn có thể làm hỏng cả những điều tốt đẹp ở đó! Như Chủ Vườn, bạn và tôi hãy cho phép chính mình thay đổi và sửa chữa hơn là tự ném mình hay ném những người khác! Chỉ có sự kiên nhẫn và khoan dung mới có thể hàn gắn các mối tương quan của linh hồn, của gia đình, cộng đoàn. Nếu Della Genga và Castiglioni tự ném mình, tự trục xuất mình; hoặc nếu cha xứ và giáo dân ngày ấy nhất định ném hai cậu bé, hẳn Giáo Hội đã không có hai vị Giáo Hoàng! Đừng quên, Chúa có thể biến ‘cỏ thành lúa!’. 
[image: ]
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa chỉ nhìn lúa, Chúa không nhìn cỏ! Chúa khoan hồng chừa chỗ cho con sám hối. Cho con đừng bao giờ nhổ ai, ném ai; nhất là ném chính linh hồn con!”, Amen.
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(lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày, xin liên lạc qua email: minhanhhue06@gmail.com – xin cảm ơn).
Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ
Hẹn gặp lại
VỀ MỤC LỤC
  MỘT CHÚT VỀ “MẦU NHIỆM” SỰ DỮ (CN 16A TN)












 
[bookmark: Minh] Nếu đi tìm cái mắt xích nối kết – hay nói theo văn triết – tính xuyên suốt của 3 dụ ngôn về Nước Trời mà chúng ta vừa nghe, có thể nói được đó là : sự kiên tâm chờ đợi
-Đừng vội nhổ cỏ lùng, hãy đợi tới mùa gặt.
-Hạt cải thì nhỏ bé, nhưng cứ đợi thử một thời gian, nó sẽ thành cây to lớn, chim trời đến làm tổ được.
-Còn nắm men, thì, hãy đợi đấy – chẳng mấy chốc sẽ làm dậy cả thúng bột cho mà xem.
Sự kiên nhẫn chờ đợi là mắt xích nối kết 3 dụ ngôn.
Nhưng hôm nay tôi lại xin chặt mắt xích ra, để chỉ nói về một dụ ngôn mà thôi. Đó là dụ ngôn đầu tiên, dụ ngôn “lúa và cỏ lùng,” dụ ngôn mà chính Chúa Giêsu phải giải thích sau đó. Tôi muốn dừng lại dụ ngôn này và lại chỉ cắt một khúc thôi để suy nghĩ về sự dữ,  với câu hỏi “tại sao lại có sự dữ ?”
Ông chủ chỉ gieo lúa tốt nhưng khi gặt thì có cả cỏ lùng.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trên trái đất : Chúa đã hài lòng và tuyên bố : Mọi sự tốt đẹp, đẹp quá sức. Ấy vậy mà ta thấy nhan nhản trên báo chí, trên tivi : lụt lội ở chỗ này, động đất ở chỗ kia, hạn hán chỗ nọ. Sự dữ loại này hình như do ông Trời. Ông Thiên. Còn sự dữ do bà Nhân (con người) thì cũng vô vàn :  bắt cóc con tin, khủng bố bao trùm, ôm bom tự sát, tai nạn xe cộ, máy bay hãng Mã Lai rơi do tên lửa con người bắn, chết gần 300 người, và gần nhất, đang diễn ra là cuộc chiến Nga và Ucraina… Ấy là không kể chết đói, dịch bệnh mà có thể là sự dữ do cả ông Thiên lẫn bà Nhân gây ra. Virus Covít vừa qua là thảm trạng, do con người ? Tại sao có sự dữ như vậy ?
Đâu là “những trả lời của nhân loại ?”
Và đâu là “trả lời của Chúa Giêsu qua dụ ngôn Lúa và cỏ lùng này ?”
1. Trả lời của nhân loại :
a)- Những người theo thuyết Nhị Nguyên chủ trương : Vũ trụ được điều khiển bởi 2 vị thần : Thần Thiện và Thần Ác. Thần Thiện gia ân giáng phúc cho con người, còn Thần Ác thì cứ mặc sức đổ xuống tai họa. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi phải chết. Hay trong Sơn Tinh – Thủy Tinh : 2 sức mạnh tranh chấp khiến nhân gian tư bề khốn khổ.
b)- Những người theo thuyết Nhất Nguyên lại chủ trương : chỉ có một Chúa Tể, là căn nguyên mọi sự. Sự tốt và sự xấu cũng đều do vị đó. Lỡ dựng nên rồi phải chấp nhận cả. Khi nhìn Hạnh phúc và Đau khổ, triết gia Platon đã chua xót nói: Hạnh phúc và Đau khổ là hai kẻ thù, Thần Linh không hoà giải nổi nên đã trói lại với nhau và bắt phải đánh bạn với nhau suốt đời.
Người bình dân thì thấy: Hoa hồng nào cũng có gai, ngọt bùi nào lại không vương cay đắng. Trong cuốn truyện “Người đàn bà mù,”  tác giả đã ví “hạnh phúc ở đời thường do nhiều mảnh nhỏ ghép lại… Và lúc nào cũng thiếu mất một vài mảnh.”
Hạnh phúc và Đau khổ ! Thiện và Ác cứ gắn bó với nhau. Lúa tốt và cỏ lùng cùng nhau mọc lên trong cánh đồng trần gian của con người. (Sách Thánh cuối cùng của thời Cựu ước, sách Khôn Ngoan nói : Không phải Thiên Chúa tạo ra sự chết. Người không vui gì khi thấy chúng sinh mai một. Bởi vì Người đã tạo dựng nên mọi sinh linh là để chúng tồn tại (x. Kn 1,13-14).
c)- Một số người – trong đó có chúng ta – Nhất Nguyên, tin chỉ có một Căn Nguyên, tức một Chúa độc nhất. Mà Chúa thì thánh thiện tốt lành. Vậy tại sao có sự dữ, ta sẽ trả lời đại loại như sau: sự dữ, tai hoạ là hình phạt Chúa gửi cho những người tội lỗi, hoặc tội của họ hoặc của cha ông họ. Nếu tội của họ : thì đó là hình phạt nhãn tiền; nếu tội của cha ông: cha mẹ ăn mặn, con khát nước. Cha ăn nho chua, con ghê răng. Còn “cha mẹ hiền lành” thì “để đức cho con”. Có người đã ví Sida như ngọn roi của Chúa gửi xuống để trừng phạt sự sa đoạ của con người thời nay. Nói cách khác, sự dữ là hình phạt do Chúa – như Cựu ước : Sodoma và Gômôra bị lửa từ trời chứ không phải dưới đất bùng lên thiêu cháy.
Về điểm này ta phải nói ngay điều Chúa Giêsu đã trả lời một chỗ khác (Ga 9, 2-3). Khi các tông đồ hỏi về người mù từ lúc mới sinh: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã mù ? Anh ta hay cha mẹ anh ta ?” – “Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa nơi anh.” Chúa Giêsu đã trả lời lại như vậy.
Ta đã thử liệt kê 3 lời giải về sự dữ. Nhị Nguyên: 2 thần Thiện Ác đồng ngự trị. Nhất Nguyên theo kiểu Triết mà tiêu biểu là Platon: Lỡ dựng ra rồi, không làm gì được nữa. Ta chỉ thoát được khi thoát cái xác thể chất này. Và một loại Nhất Nguyên tôn giáo nào đó: xem sự dữ như là con roi của Chúa. 
Tuy vậy còn lâu ta mới dám tự hào là đã giải quyết xong vấn đề sự dữ. Không nền triết học nào cũng như không một tôn giáo nào đã giải quyết cách vĩnh viễn cả. Nếu giải đáp được thì nó không phải là sự dữ nữa, nó là sự dữ vì nó vô phương giải quyết. Có một mầu nhiệm gọi là “Mầu nhiệm Sự Dữ.” Tức là sự dữ không phải là vấn đề nằm ngoài ta để ta giải quyết, như chữa một máy xe, sửa một cái ghế, mà chính ta, chủ thể, cũng trở thành vấn đề luôn. Gabriel Marcel đã định nghĩa “mầu nhiệm” là như vậy: mầu nhiệm là “vấn đề nằm trong vấn đề.”
2. Trả lời của Chúa Giêsu.
Nhưng  Chúa Giêsu trong dụ ngôn “Lúa và Cỏ Lùng” cho ta một chút ánh sáng.
-Ánh sáng 1: “Sự dữ không phải bởi Chúa”. Kẻ gieo cỏ lùng chính là ma quỉ. Do đó Chúa không dựng nên sự dữ, Chúa không tạo ra đau khổ, dù là tạo ra để trừng phạt kẻ có tội. Tất cả đều do ma quỉ – tội lỗi.
-Ánh sáng 2: “Sự dữ là sự vắng bóng Chúa”. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng. Nơi nào vắng bóng Chúa, sự dữ lan tràn. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu vắng bóng yêu thương (ĐCT) ở đấy hận thù chia rẽ ghét ghen.
-Ánh sáng 3: Sự dữ thanh luyện chúng ta. Cứ để cỏ lùng mọc cùng lúa tốt. Nếu Chúa là chuyên viên canh nông, khuyên người làm ruộng như thế : “hãy để cỏ lùng mọc cùng lúa tốt”, chắc sẽ bị phản đối đuổi cổ ngay. Nhà nông thấy cỏ là lo nhổ liền. Nhưng đây Chúa nói dụ ngôn, đúng hơn là “ngụ ngôn”, nên phải hiểu nghĩa muốn chuyển tải: Cứ để cỏ lùng mọc cùng lúa tốt, là lúa phải đâm rễ sâu, phải chôn chân, phải phấn đấu mới có thể mọc tốt được. Lúa nào ỉ lại đất tốt, phân nước đầy đủ : “nhất nước nhì phân tam cần tứ giống”, mà không vươn lên sẽ bị cỏ lùng che lấp. Đó là điều ta thấy: “Đau khổ thử thách kẻ lòng ngay.” “Lửa thử vàng, gian nan thử đức.” Trong cuốn Nhật Ký, Antoine de Vigny đã làm một bài thơ nói về một “vị thần” say mê một thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ đã từ chối vì “không thể yêu một ‘người’ không biết gì về đau khổ chết chóc cả” (đã là thần, thì đâu có khổ đau chết chóc!) Đau khổ, sự dữ gắn bó với nhân loại như thế đó, như một “thân phận” (hiện hữu) của con người.
Sau nhiều năm phải sống trong trại tập trung, văn hào Nga Alexandre Solzhenitsyn đã nghiệm ra được những ý tưởng sau :
“Tôi đã học được một bài học lớn nhờ những năm bị giam trong tù.
“Tôi đã hiểu một người trở thành xấu như thế nào và một người trở nên tốt như thế nào.
“Tôi đã dần dần nhận ra rằng đường biên giới phân giai cấp hay các đảng phái chính trị không nằm đâu xa, mà nằm ngay trong lòng mỗi người.
“Ngay trong những trái tim ngập tràn sự ác vẫn còn sót lại một đầu cầu nhỏ nối với sự thiện. Và ngay trong trái tim tốt nhất của các trái tim vẫn còn tồn tại gốc rễ sự ác.”
Có lẽ ta hãy lấy lời khuyên của thánh Phaolô trong Rm 12,18-21 để kết luận:
“Hãy làm tất cả những gì anh có thể làm được để sống hoà thuận với hết mọi người. Kẻ thù ngươi đói, hãy cho họ ăn, có khát hãy cho họ uống. ‘Đừng để sự ác thắng được mình’, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.” Đừng để cỏ lùng lấn chân lúa tốt. Ước gì được như vậy Amen.
Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
VỀ MỤC LỤC

[bookmark: _Hlk141633559]LÒNG TỐT





[bookmark: Hung]CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Bộ phim Pay it forward (Đáp đền tiếp nối) kể lại những cử chỉ đẹp nối tiếp nhau thật cảm động: Ngày đầu năm học, thầy giáo đề nghị làm bài tập thực hành: “Think of an idea to change our world anh put it into action” (Hãy nghĩ ra một điều có thể thay đổi thế giới và thực hành ngay).
Vâng lời thầy, trên đường về, ngang khu vực người vô gia cư, Trevor nhìn chằm chằm một thanh niên bặm trợn, nghiện xì ke, hình như đói và rét lắm…
Tối hôm ấy, chị Arlene, mẹ của Trevor, đi làm về, kinh ngạc phát hiện kẻ lạ ăn uống, tắm rửa và ngủ ngay trong garage. Sau khi hết sức giận và đuổi hắn, chị mới ngỡ ra: Con trai chị cố làm một cử chỉ đẹp hòng thay đổi không chỉ số phận một người mà góp phần xoa dịu thế giới người bất hạnh...
Cử chỉ đẹp của Trevor được tiếp nối bởi mẹ cậu. Được đánh động bởi con trai, chị Arlene đón nhận lại bà mẹ nát rượu của chị mà bấy lâu chị bỏ rơi.
Bà cụ lại gặp anh da đen côn đồ để nói với anh điều hơn thiệt. Tuy chưa đổi đời, anh da đen khắc ghi lời bà cụ. Một hôm, anh bị đồng bọn đâm phải vào viện. Gặp người đàn ông ôm đứa con thoi thóp, anh giơ súng bắn thị uy buộc bác sĩ phải cứu đứa bé ngay, trước khi săn sóc cho anh. Anh đi tù, nhưng niềm vui lần đầu làm việc tốt mãi làm cho anh, luôn nở nụ cười đôn hậu.
Còn người có đứa con nguy tử được cứu sống, là sĩ quan cao cấp. Một hôm, đang chạy xe, gặp một phóng viên, trong lúc tác nghiệp, bị bọn cướp tông nát xe, ông lẳng lặng nhường chiếc xe bạc triệu cho người phóng viên.
Anh phóng viên kinh ngạc: làm gì trên đời có một tấm lòng tốt cách hết sức mầu nhiệm như thế. Với nghề phóng viên, anh quyết tâm điều tra. Cuối cùng, anh gặp bé Trevor, nguyên nhân khiến mọi người phải thực hiện cử chỉ đẹp.
Trước ống kính truyền hình, Trevor hồn nhiên, đơn sơ, nhưng chững chạc: “Có lẽ đối với một số người đã quá quen với cuộc đời họ, ngay cả khi cuộc đời đó buồn thảm. Họ sợ phải thay đổi. Họ buông xuôi. Và khi họ buông xuôi tất cả, họ có cảm giác thua cuộc. Cháu thấy… mình phải quan tâm đến người khác nhiều hơn, luôn trông chừng họ để bảo vệ họ, vì không phải lúc nào họ cũng thấy những gì họ cần. Luôn luôn có một cơ hội để sửa đổi một điều gì đó, không chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng chúng ta có thể sửa đổi cả một con người!”.
Nhưng một lần tan học, trông thấy bạn thân bị một số bạn vây đánh. Trevor lăn xả vào can ngăn. Bất ngờ một nhát dao của những học trò vô đạo đức khiến chú bé ra đi vĩnh viễn trước sự thương tiếc vô cùng của thầy, của mẹ, là những người mà Trevor cố gắng tác hợp để họ gặp nhau trong tình yêu muộn.
Trevor chết mà vẫn sống, không chỉ nhờ thông điệp tình yêu em làm lan rộng qua sóng truyền hình khắp nước Mỹ, mà còn do lòng yêu quý, cử chỉ đẹp em để lại trong lòng mọi người.
Trong ánh nến tưởng nhớ em, người ta nhìn thấy đủ mọi khuôn mặt, đủ mọi thành phần: bạn của em, thầy giáo, mẹ, bà ngoại đã bỏ rượu, anh phóng viên, người sĩ quan đã không mất đứa con, anh chàng da đen du thủ du thực đã được ân xá, người thanh niên bặm trợn đã cai được xì ke…
Ngoài ra còn nhiều người xa lạ khác. Họ mang theo trong tâm bài học khao khát muốn làm một cử chỉ để thay đổi thế giới, thay đổi lòng người…
Hôm nay, khi mời gọi suy niệm dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa tốt, Hội Thánh nhắc ta đừng chỉ nghĩ, trong cuộc đời này, người tốt và người xấu tồn tại bên nhau. Chỉ nghĩ theo một "kênh" như thế, có khi người tốt, tự thấy mình tốt, sinh kiêu căng, tự phụ, tự hào, khinh dể người mà họ cho rằng chưa tốt.
 Hội Thánh muốn ta nhận ra một "kênh" khác: Nhận biết nơi lòng mình và anh chị em vẫn tồn tại điều tốt, điều xấu. Nếu cỏ lùng và lúa tiếp tục hiện diện bên nhau trong cùng mảnh ruộng, thì lòng người không hề khác.
- Có thể người lương thiện, trong phút chốc, chẳng lương thiện chút nào (tựa như hình ảnh Arlene, mẹ của bé Trevor khi bà quyết đuổi người thanh niên bặm trợn, nghiện xì ke ra khỏi garage nhà mình).
- Cũng có biết bao nhiêu người mà xã hội lên án, lại có lúc sống hết sức cho tình người, tình đồng loại (tựa như kẻ côn đồ bị đâm nhưng buộc bác sĩ phải cấp cứu đứa bé sắp chết trước khi săn sóc vết thương cho anh. Anh đã có thể nở nụ cười đôn hậu, dù phải sống sau song sắt của lao tù).
Bởi "cỏ lùng" và "lúa tốt" không ở đâu xa, nhưng tồn tại trong chính bản thân, nên ta đừng vội lên án hay xét đoán ai. Người xấu có thể là chính ta. Kẻ tốt lại có thể là một tay khét tiếng "đầu trộm, đuôi cướp".
Hãy nhớ, trong mỗi con người vẫn tồn tại cỏ lùng và lúa. Kẻ tốt, không chắc tốt mọi lúc, mọi nơi. Còn kẻ xấu, không chắc lúc nào, nơi nào cũng xấu...
Hãy nhớ đinh ninh: Con sóng dù to đến đâu cũng chỉ có thể tồn tại khi nó  hòa mình vào những con sóng khác của đại dương, cho dù loại sóng mà nó hòa vào chỉ là một gợn sóng lăn tăn.
Hiện diện trong đời là để sống cùng và cho nhau. Mọi người đều là quà từ cuộc sống. Bản chất của sự sống là hành trình thực hiện những chia sớt, tương trợ. Hãy cho nhau lòng tốt.
Hãy đến với nhau bằng cõi lòng của "lúa". Càng cắt đứt "cỏ lùng", càng quý, càng là cơ hội nhân rộng bác ái, yêu thương.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

VỀ MỤC LỤC
MỘT CHÚT TÂM TÌNH CỎ HOA  
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[bookmark: Bang]1. CHUYỆN MỘT THỜI CHƯA XA
Đã có một thời xa lắm, khoảng những năm 1947-1954, tuổi trẻ chúng tôi mê mẩn đọc những sách truyện dịch nhiều chương hồi, như Tam Quốc, Thủy Hử, Sử Ký Tư Mã Thiên.v.v… Trở về với khung cảnh xứ đạo – làng quê thì lại sẵn có một thứ văn học rất đặc thù là kinh sách, ca vãn, tuồng truyện. Nhà nhà, người người cứ là ra rả ngâm ngợi hoặc vùi đầu vào Sấm Truyền Cũ và Hạnh Các Thánh. Sách in đẹp, chữ lớn, lại có nhiều tranh ảnh minh họa. Vừa đọc vừa mân mê, nương ghé từng trang giấy mỏng tanh còn thơm mùi lá trầm, hoa sứ, ai đánh dấu sẵn trong ấy. Lại cũng có một thời chưa xa lắm (1955-1970) – khi chiến tranh rình rập ngay trước cửa nhà mình – ai nấy đọc Hồn Bướm Mơ Tiên, Tiêu Sơn Tráng Sĩ, Bướm Trắng, Gió Đầu Mùa, Nắng Trong Vườn của Tự Lực Văn Đoàn. Hít thở một làn gió mới từ văn học Tây phương. Thế rồi giặc giã đao binh cường tập, sống nay chết mai, học hành, cơm áo bấp bênh. Truyện võ hiệp kỳ tình của Kim Dung được dịp du nhập ồ ạt. Đi đến đâu, gặp người nào cũng thấy ăn, nói, viết và cả triết lý sặc mùi “luyện chưởng”. Trong bối cảnh nhập nhằng sáng tối ấy, đỏ con mắt mà chẳng tìm đâu ra bóng dáng những tập truyện Công giáo. Có chăng, là nghe thiên hạ kể về Một Linh Hồn (1940) của Thụy An; Chân Trời Cũ (1941) của Hồ Dzếnh; Những Ngày Đẫm Máu (1953) của Phương Khanh; Đời Anh (1959) của Võ Thanh; Trái Cam Máu (1959) của Nguyễn Duy Tôn và Xóm Giáo (1965) của Hà Châu. Mỗi nhà văn, mỗi tác phẩm chợt ẩn chợt hiện, lẻ loi, hoa trôi bèo dạt.
[bookmark: _ftnref1]Mãi đến thập niên 1962 – 1974 – thời đại nở rộ của báo chí Công giáo – trên tờ Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc nhật báo Xây Dựng, Hòa Bình mới thấy xuất hiện trang mục dành cho người làm thơ viết truyện ngắn Công giáo. Một nhóm thập phương tứ xứ chúng tôi, là linh mục, tu sĩ, giáo dân – dưới trướng của những chủ bút Hồng Phúc, Đào Hiến Toàn, Chân Tín – bỗng dưng không hẹn mà gặp. Xuân Ly Băng, Trăng Thập Tự, Đình Quang, Thanh Huệ, Từ Khang Yến, Lý Thụy Ý, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nhất Tuấn, Minh Quân, Phạm Hữu Phước, Thụy Anh, Đình Bảng, Nguyễn Thạch Kiên, Lệ Khánh, Ngọc Phương, Nguyễn Tầm Thường, Đơn Phương đã ươm trồng được một khu vườn văn học Công giáo khá chất lượng, đông vui. Riêng tờ Nguyện san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì đã mở ra được hai cuộc “quần hùng tụ hội”, quy tụ nhiều tên tuổi, nhiều thể loại sáng tác có giá trị[1]. Thế rồi, từ buổi ấy đến nay, chẳng hiểu sao đời sống văn học nghệ thuật Công giáo Việt Nam bỗng dưng im hơi lặng tiếng đến khó ngờ…
 
2. VẪN HẮT HIU MỘT NỖI NHỚ
[bookmark: _ftnref2][bookmark: _ftnref3]Nhiều lần, qua các buổi hội thảo, tọa đàm về văn hóa Công giáo ở nhiều cấp độ[2] hoặc trong những chuyện trò ngẫu hứng ở nơi này nơi khác, bản thân tôi xót xa khi nghe các bạn văn thơ ngoài đời bảo, Công giáo các ông làm gì có thiểu thuyết và truyện ngắn! Trong khi đó, Phật giáo cứ là bao la bát ngát; còn làng văn làng báo thì trăm hoa đua nở, hết thế hệ này sang thế hệ kia. Mấy năm trở lại đây, vẫn còn thấy cái bóng xum xuê của những cây đa cây đề như Nguyễn Khải, Xuân Sách, Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Chu Lai. Rồi bỗng vụt sáng lên những ngôi sao Nguyễn Huy Thiệp, Phan Thị Vàng Anh, Võ Thị Hảo, Trần Thùy Mai, Quế Hương, Phan Triều Hải, Nguyên Hương và mới đây hiện tượng Cánh Đồng Bất Tận của nhà văn nữ trẻ tuổi ở miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long, Nguyễn Ngọc Tư. Không phải họ trên trời rớt xuống đâu. Cũng chẳng phải họ xuất thân từ trường lớp đào tạo chuyên môn nào cả đâu[3] Thực tế là họ đều phải kinh qua một quá trình tự thân để trải nghiệm rèn luyện và sáng tạo, kể cả mang vác khổ giá trên thân mình.
Nói thế, không ngụ ý che chắn, ngụy biện. Nhưng là để chúng ta – những người cầm bút – cảm thông với Hội Thánh, với các đấng bậc chuyên trách. Bao đời rổi, Hội Thánh chúng ta yêu cứ như đứng chênh vênh giữa hai bờ sông, bên này là rao giảng Đức Tin bằng Bí Tích – Phụng Vụ - Mục Vụ dày đặc thánh thiêng và bên kia là số phận ngoài lề của văn hóa nghệ thuật. Chúng mình hiểu nỗi thao thức của Hội Thánh và chia sẻ đến tận cùng cả nỗi riêng tây khuất tất, u ẩn của những người trót nặng nợ cầm bút Công giáo. Họ khát khao cháy bỏng một “sân chơi”, một “đất hứa” để ương ấp, gieo trồng, gặt hái, phơi phong, làm chứng tá cho “Lời Chúa đã mặc xác phàm và ở giữa chúng ta” Nhưng nhìn quẩn quanh, đìu hiu vài tờ báo khô khan, lạc lõng mà bản thân cũng chẳng ưa gì thơ văn. Có chăng là sự bố thí, là sự lấp đầy những trang giấy còn bỏ trống. Vậy đấy…
3. NÉN BẠC CHÚA TRAO VÀO TAY BẠN
Từ suy nghĩ ấy và để kế thừa truyền thống rất hào hiệp của nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ban tổ chức – Trung Trâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Nhà Sách Đức Mẹ - đã chủ động khởi xướng “Giải Văn Học Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Cuộc thi viết Truyện Ngắn 2006”.
[bookmark: _ftnref4]Trong thời gian mở và khóa sổ (từ 08-09-2006 đến 31-05-2007), chúng tôi vui mừng đã nhận được 163 tác phẩm gởi về dự thi, từ các địa phương, ở mọi độ tuổi, ngành nghề, viết chuyên và không chuyên. Con số 163 tuy rất khiêm tốn so với 400 của năm 1969, nhưng với bước đầu thử nghiệm, ít nhất, chúng tôi đã có được một gặp gỡ, trao đổi thật quý báu, ngoài dự tưởng. Gần 200 tác phẩm của gần 200 tác giả dự thi, qua thông tin rất hạn hẹp của một xứ đạo – nhà sách, (trong số đó có người gửi tới 2,3 hoặc 4,5 tác phẩm), thiết nghĩ, đã khiến chúng tôi hạnh phúc đến nao lòng. Bởi đã tìm đúng mạch ngầm, đã sới lên một vỉa quặng và khơi được những tia nước mát lành. Để hợp lưu thành dòng chảy đủ sức tưới tắm cho thời vụ mùa màng của Hội Thánh, là công việc tiếp sức chung chung tay của các bạn. Những mong sao có được những tác giả, tác phẩm, những tuyển tập truyện ngắn Công giáo in ấn trang nhã, xứng tầm và được phát hành rộng rãi đến cho mọi người yêu truyện. Được như thế, một phần nào, các bạn cùng chúng tôi đã gieo vãi trồng cấy, đức tin bén rễ sâu gốc bền vào dòng chảy chung, phản ánh sinh động hơi thở đời sống Công giáo đương đại trong văn hóa nghệ thuật của cộng đồng dân tộc VN thân yêu này vậy. Bởi vì mấy trăm năm trước đây – trong hoàn cảnh và điều kiện lịch sử, xã hội còn khó khăn phức tạp trăm bề - tiền nhân ông cha ta đã sớm bắc được một nhịp cầu hội nhập văn hóa bằng cách chuyển dịch, biên tập và sáng tác cả một kho tàng kinh sách, ca vãn, tuồng truyện. Vô vàn cảm ơn các thế hệ tiên phong đã có công khai phá, gầy dựng, đặt cơ sở cho hôm nay và mai sau. Từ Majorica, Đắc Lộ, Bentô Thiện, các Thầy Giảng; từ Lữ Y Đoan, Đặng Đức Tuấn, Philipphê Bỉnh, Phan Văn Minh; từ Petrus Ký, Paulus Của, Nguyễn Trọng Quản, L.Cadière; Trần Lục, Nguyễn Hữu Bài, Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Thiện Bá, Nguyễn Văn Thích, đến Hàn Mạc Tử, Tống Viết Toại, Mai Lâm, Long Giang Tử, Hồ Dzếnh, Bàng Bá Lân, Phạm Đình Khiêm, Võ Long Tê, Nguyễn Thế Thuấn, G.Gagnon, Cao Vĩnh Phan, Xuân Ly Băng, Trương Đình Hòe và cả chúng ta ngày nay nữa[4]. Cơm gạo nuôi ta phần xác, Đức tin văn hóa nghệ thuật nuôi ta phần hồn. Các bạn đã và đang đồng hành với chúng tôi trên lộ trình ấy của Hội Thánh. Không lẽ chúng ta mãi cất giấu đi những nén bạc Chúa cho? Phải sinh sôi nảy nở bằng năm bằng mười, để chia sẻ với mọi người. Đấy là mối phúc là điều răn; là lời mời gọi của Thiên Chúa và Hội Thánh muốn gửi gắm chúng ta. Copiosa apud Nos Redemptio.
Ơi những người bạn: Nguyễn Thị Diệm, Bích Duyên, Thảo Nguyên, My La, Văn Dũng, Đặng Ngọc Hạnh, Nguyễn Công Kha, Trịnh Quế Hương, Anh Nhàn, Thái Quý, Quốc Tâm, Thi Nguyễn, Thanh Trường, Hoàng Thùy Trang, Ngọc Yến…
4. TRUYỆN NGẮN VÀ TRUYỆN NGẮN CÔNG GIÁO
Trở lại câu chuyện của chúng ta. Truyện ngắn và truyện ngắn Công giáo.
[bookmark: _ftnref5][bookmark: _ftnref6]Thế nào là truyện ngắn? Đơn giản là một tác phẩm văn xuối, viết ngắn về một “chốc lát”, về một “khoảnh khắc” nào đó trong cái “thường ngày” của đời sống.  Tự giới hạn về thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện, nên truyện ngắn có chức năng nhận ra một điều gì sâu sắc về cuộc đời, về con người[5]. Theo nhà văn Nguyễn Minh Châu[6], truyện ngắn là một thể loại giống như một anh chàng vừa dễ tính, vừa khó tính. Nó vẫy gọi những người mới tập tễnh cầm bút, nhưng cầm bút đến lúc về già lại đâm ra sợ nó, vì thấy quá khó.
Về hình thức, nói đến truyện ngắn là nói đến nghệ thuật của bố cục và sự hàm súc. Nó có gì giống như kỹ thuật của người làm pháo. Dồn nén tư tưởng vào trong một cái cốt truyện thật ngắn gọn, thật tự nhiên. Những người viết truyện ngắn bậc thầy đều cao tay trong kỹ thuật dựng truyện và tinh xảo trong ngôn ngữ. Về nội dung, chỉ trong vài trang giấy, người viết phải truyền đến cho người đọc cái điều mà anh vừa khám phá thấy trong đời sống thường nhật của những người xung quanh anh. Vài trang giấy ít ỏi kia sẽ mãi mãi sống với người đời, nếu cái điều anh đề cập là mới mẻ, độc đáo và thực là thiết thân đối với đông đảo mọi người… Tôi thường hình dung truyện ngắn như mặt cắt giữa một thân cây cổ thụ: chỉ liếc qua những đường vân trên cái khoảng gỗ tròn tròn kia, dù sau trăm năm vẫn thấy cả cuộc đời của thảo mộc. Với truyện ngắn, điều chính yếu là kêu gọi sự liên tưởng của người đọc. Tôi thích những người viết truyện ngắn có tư tưởng cao sâu mà câu chuyện vẫn dung dị, thoải mái, nội dung, chi tiết vẫn là nội dung, chi tiết của đời sống thường ngày. Tôi cũng thích những truyện ngắn chẳng nói điều gì to tát, thậm chí chẳng có gì mới mẻ lắm, mà chỉ nói sâu vào điều người khác đã nói nhưng văn hay, chân thực, ý tình toát ra trong từng câu chữ.
Còn truyện ngắn Công giáo thì sao?
Không phải cứ chấm phá, thêm thắt một hai từ ngữ, vài ba hình ảnh, chi tiết về Chúa, Đức Mẹ, thánh giá, nhà thờ, lễ lạy kinh hạt, linh mục, tu sĩ, con chiên là ta đã có được một tác phẩm Công giáo đâu. Trong thế giới ca từ của Nguyễn Xuân Khoát, Văn Cao, Nguyễn Văn Quỳ, Lê Trọng Nguyễn, Hoàng Việt, Trịnh Công Sơn, ta gặp thiếu gì những “Chiều bên giáo đường, tiếng chuông nhà thờ, đức tin, hạt bụi hóa kiếp”. Huy Cận, Chế Lan Viên, Đinh Hùng, Kiên Giang, Quách Thoại, Nguyễn Việt Hà, hơn một lần đã viết về “Thượng Đế, ngày hằng sống, Chúa trên cao, thiên đàng, hỏa ngục, cơ hội của Chúa”. Thế nhưng, liệu các nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật có dám khẳng định họ là những nhạc sĩ viết thánh nhạc, thánh ca, là những nhà thơ, nhà văn Công giáo? Trộm nghĩ, đấy chỉ là những vang bóng, những thanh âm, những sắc màu ẩn dụ khơi gợi cảm xúc chủ quan rất đáng trân trọng của tác giả hơn là cảm xúc thật của tôn giáo, của tín đồ. Trong khi đó, vang động lòng ta thế nào, khi va chạm vào ngôn ngữ thơ Công giáo của Hàn Mạc Tử:
Đây rồi, đây rồi chuỗi ngọc vàng kinh
Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý
Trượng phu lời và Tông đồ triết lý
Là nguồn trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh.
                                                            (Ave Maria)
[bookmark: _ftnref7][bookmark: _ftnref8][bookmark: _ftnref9]Và thật ngẫu nhiên khi đi sâu vào đời và nghiệp của Hồ Dzếnh, bản thân tôi đã bắt gặp ở ông, chân dung một con chiên ngoan đạo mang tên thánh Paul Thérèse, một nhà văn viết truyện rất giàu tính Công giáo. Không khiên cưỡng, gò bó, không máy móc, áp đặt. Rất nhẹ nhàng mà sâu lắng như Thạch Lam[7] và Mai Thảo[8] đã nhận định là “Hồ Dzếnh tìm trú ẩn trong tôn giáo”. Tính Công giáo của Hồ Dzếnh phơi mở trong những truyện ngắn và cả trong những tùy bút đăng trên tạp chí Thanh Niên, trong tác phẩm Đầu Xuân[9] Ta thử đọc và ngẫm nghĩ đôi hàng tự sự của ông nhé.
“Nhà thờ rộng mênh mông và sâu thăm thẳm. Những người đi lễ đã về hết… Tôi quỳ lâu lắm, không biết đã đọc những kinh gì, nhưng chắc chắn là đã đọc nhiều”
(Mơ về Nước Chúa, trg 88)
“Bây giờ tôi đã đi đạo, vì tôi xét ra là tôn giáo rất cần cho sự tìm hiểu cái nghĩa tinh thần của cuộc sống. Hằng ngày đọc kinh, hằng tuần quỳ trước tòa giải tội, tôi thấy tôi trong sạch hơn lên”.
(Vừa Một Kiếp Người, trg 90)
“Khi nhìn lên tượng Chúa, thấy từ đấy tỏa ra một lẽ thiêng liêng, nhân từ và đẹp đẽ”.
(Vừa Một Kiếp Người, trg 116)
Để kết luận, tôi thấy câu nói của văn hào Guenter Grass vẫn đúng. Rằng cho dù thế giới này tiến bộ đến đâu, có thực dụng đến mấy thì “chẳng có gì có thể thay thế văn hóa đọc”. Vậy đấy, thưa các bạn việt truyện ngắn Công giáo. Con đường phía trước rộng mở thênh thang. Mời bạn cầm bút, viết và viết, bạn nhé. Một công chúng đông đảo đang khấp khởi đợi chờ, để đọc, để cảm và để mừng với nhau.
                                                                                                Ngoại ô, mùa mưa, 7-2007.
 
[1] Giải thưởng viết về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (từ 11-1969 đến 5-1070) gồm các bộ môn: Thơ, Truyện Ngắn, Tùy Bút, Phóng Sự, Học Thuyết. Đặc biệt, tờ báo Tuổi Hoa đã trở thành tủ sách gối đầu giường của lứa tuổi mới lớn.
[2] Tọa đàm về văn hóa Công giáo VN. Tòa TGM Huế, 10/2000; Hội thảo về kinh nghiệm Hội nhập văn hóa. Tòa TGM TPHCM, 3/2003; Tọa đàm về sống đạo theo cung cách VN. Tòa TGM Huế 4/2003; Tọa đàm về tác phẩm Sứ Điệp Tình Thương của Lm – nhà thơ Nguyễn Xuân Văn. Hoa viên Hiệp Nhất 2001 và Tuy Hòa 2002, 2007; Tọa đàm văn xuôi 8x, Hà Nội 6/2007.
[3] Tôi muốn nói tới trường viết văn Nguyễn Du được thành lập năm 1981. Tiền thân của trường này là Trung Tâm Bồi Dưỡng viết văn Trẻ Quảng Bá, trong những năm 1960-1975, đã tạo ra những tên tuổi lớn: Nguyễn Quang Sáng, Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh, Lê Lựu, Ma Văn Kháng…
[4] Ở Thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam. Lê Đình Bảng sắp xuất bản.
[5] Lại Nguyên Ân. Thuật ngữ văn học. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 1999, trang 362.
[6] Văn nghệ số 20 (14-05-1983).
[7] Thiên truyện cuối cùng. Tựa của Thạch Lam.
[8] Tuần báo Nghệ Thuật số 4 (25-30/10/1965)
[9] Chân Trời Cũ. NXB Hoa Tiên tái bản, Sài Gòn 1968. Tác phẩm Đầu Xuân, Nam Định 1941 và Hà Nội 1946.
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Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, thầy giáo viết 4 đề toán đơn giản trên bảng, đơn giản đến nỗi học sinh tiểu học cũng làm được… và tự tay lần lượt viết đáp án như sau:
2 + 2 = 4
4 + 4 = 8
8 + 8 = 16
9 + 9 = 20
Các bậc phụ huynh vừa thấy đáp án cuối cùng đều nhao nhao cả lên: “Thầy đã tính sai một câu rồi.”
Mọi người đều bất bình vì phép tính cuối của thầy giáo
Thầy giáo quay người lại, chậm rãi nói rằng: “Đúng vậy, mọi người đều đã nhìn thấy rất rõ, câu cuối này đã bị tính sai. Nhưng tôi đã giải Đúng 3 đề toán đầu tiên, tại sao lại không có ai khen tôi vậy, mà chỉ nhìn thấy 1 đề toán mà tôi đã tính Sai?”
Các bậc phụ huynh nghe vậy đều ngẩn cả người, cả căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.
“Kính thưa các phụ huynh, khi giáo dục con trẻ, Điều Hay không nằm ở việc chúng ta đã phát hiện ra bao nhiêu chỗ sai của trẻ, mà nằm ở việc chúng ta đã dành bao nhiêu lời khen ngợi, động viên mỗi khi các em đã làm đúng“, thầy giáo chầm chậm cất tiếng.
“Đúng vậy, mọi người đều đã nhìn thấy rất rõ, câu cuối này đã bị tính sai. Nhưng…
Hằng ngày bạn cho đứa trẻ kẹo. Rồi đến một ngày bạn không cho nó, chắc chắn rằng nó sẽ kêu khóc, căm ghét bạn nếu không đòi được kẹo. Nó Không hề nhớ tất cả những lần bạn cho nó kẹo mà chỉ nhớ lần bạn Không Cho kẹo. Đó là bài học trả giá cho sự không dạy dỗ con cái biết nhận ra và ghi nhớ những Điều Tốt của người khác.
Thực ra, con người ta chính là như vậy. Dù bạn có đối xử tốt với họ cả trăm lần nhưng họ lại nhớ mãi một lần không thuận lòng, tất cả những việc tốt đẹp bạn đã làm, đều có thể bị quên lãng, chẳng có ý nghĩa gì. Đây là chính mặt trái trong Nhân Tính của con người: 100 – 1 = 0.
Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta theo thói quen lại dễ dàng nhận ra và chấp nhất vào lỗi lầm của người khác. Tại sao ta thường không nghĩ nhiều đến điểm tốt của họ, trong khi thường thì nó nhiều hơn điểm xấu nhiều lần. Và tại sao ta không nhớ những gì họ làm đúng mà chỉ nhớ lần họ làm sai, cho dù ta biết rằng mỗi người đều không hoàn hảo. Như hai bàn tay không giống nhau cho dù nó được sinh ra từ một cơ thể?
Khi trong mắt ta họ chỉ có sai lầm và xấu xí, thì tâm hồn ta liệu còn chỗ để những điều tốt đẹp ngự trị, như lòng bao dung, vị tha, thông cảm, sẻ chia? Thực sự rồi bạn sẽ hiểu rằng, một chút sai lầm hay xấu xí nhỏ nhoi ấy không đáng để chúng ta mất đi bản tính Thiện trong mình.
Vậy nên, hãy trân quý những điều tốt ở người khác, ghi nhớ điểm tốt của họ thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào điều xấu ít ỏi mà họ có, hay chỉ nhớ về sai lầm của họ, đừng vô ý làm tổn thương họ chỉ vì những việc nhỏ nhặt.
Bao dung với sai lầm của người khác, cho họ cơ hội thay đổi, lấy tâm tha thứ mình mà tha thứ cho người thì hết thảy những gì bạn nên có đều sẽ có.
Con người giống như một chiếc ly, chứa quá nhiều thứ xấu thì sao có chỗ cho những điều tốt đẹp?
 (nguồn Đại Kỷ Nguyên)

Thùy Hương đang học thêu. Cô đang tập thêu một cách chú tâm sung sướng. Với sự hài lòng và hãnh diện, cô giơ chiếc khăn đang thêu lên để chiêm ngắm công trình tuyệt vời của mình. Đoạn cô đưa đến cho mẹ để nhờ mẹ chỉ cho cách phải làm thế nào để hoàn tất công trình sắp hoàn thành của cô. “Thùy Hương, chỗ này không được, bà mẹ nói. Con nhìn xem. Chỗ này con phải làm thế này thì nó đẹp hơn. Cái này quá dài, nó xem ra luộm thuộm. Tại sao con không lấy nó ra và làm lại. Nó coi bộ sẽ đẹp hơn”. Nét mặt của Thùy Hương thay đổi, từ phấn khởi thích thú thành chán chường buồn bã. Cô thở dài và nhếch môi khẽ nói: “Con chả muốn làm gì nữa bây giờ. Con muốn đi ra ngoài mẹ ơi!” 
 Những lời phê bình của bà mẹ đã làm tiêu tan nỗi sung sướng và niềm kiêu hãnh của Thùy Hương. Câu nói: “Con phải làm thế này thì nó đẹp hơn” không phải là một lời khích lệ. Nó ám chỉ công trình đã được làm không tốt đủ, không đáng để làm mẫu mực. Cái mà Thùy Hương nghĩ là đẹp lại trở thành luộm thuộm đối với mẹ cô. Sự đề nghị nên tháo ra và làm lại là một điều không thể chấp nhận được đối với cô bé. Đó là một lời hoàn toàn thiếu khích lệ. Vì thế, cô bé đã bỏ dở công việc đang làm và quay sang làm một công việc khác. Mẹ cô có thể dễ dàng quan sát được kết quả của lời nói mình khi nhìn thấy nét mặt cũng như phản ứng của con bà hoàn toàn thay đổi.  
Tại sao cứ phải đi tìm những cái bất toàn, những khuyết điểm để nêu ra khiến người nghe cảm thấy chán nản, xuống tinh thần. Chúng ta có thể dùng một phương cách khác xem ra hữu ích hơn trong việc chỉ dạy con cái để khuyến khích chúng tiếp tục công việc một cách thích thú, chẳng hạn như nói: “Cưng ơi, đẹp lắm! Những đường kim của con rất dễ thương, bà có thể vừa nói vừa chỉ cho cô bé một số đường nét đẹp mà nó đã làm. Khi con hoàn thành tác phẩm này chúng ta sẽ treo nó trong nhà tắm”. Như vậy, người mẹ cùng với con, cả hai cùng thưởng thức tác phẩm ấy và xem đó như một công trình hữu ích và quí giá.  
Khi người mẹ chỉ cho cô bé thấy những đường nét nho nhỏ mà nó đã hoàn tất một cách tốt đẹp, bà đã khuyến khích cô bé tiếp tục để hoàn thành tác phẩm với một sự khéo léo tuyệt vời hơn. Chúng ta chỉ có thể gầy dựng trên ưu điểm chứ không phải trên khuyết điểm. Cần chú ý nhiều hơn đến những đường nét đẹp của tác phẩm mà cô bé đã cố gắng làm. Nhiều khi bố mẹ cũng cần phải có can đảm để nói lên những lời khích lệ con cái tiếp tục tiến bước với một kinh nghiệm mới. 
Peter Barlow một người bạn cũ. Ông có con chó và con ngựa, và ông đã mất suốt cuộc đời của mình để đi trình diễn. Tôi thích xem ông huấn luyện những con chó cho chương trình hành động của ông. Tôi nhận thấy rằng lúc con chó tỏ ra có một chút tiến bộ, ông này vỗ về và khen tặng nó và cho nó thịt để tưởng thưởng nó về điều đó.
Điều đó không có gì mới. Những nhà huấn luyện động vật đều đã dùng những phương cách đó cho nhiều thế kỷ.
Tôi lấy làm lạ tại sao chúng ta không dùng cách thế đó để làm thay đổi những con người mà chúng ta muốn sử dụng? Tại sao không dùng miếng thịt mà lại dùng roi? Tại sao không dùng lời khen mà lại dùng lên án? Chúng ta hãy ca tụng ngay cả những tiến bộ nho nhỏ. Chính điều đó gây cảm hứng người khác tiếp tục tiến bộ.

Jess Lair nói rằng: Lời khen giống như ánh mặt trời đem lại hơi ấm cho tâm hồn con người. Chúng ta không thể nở hoa hay lớn lên mà không có nó. Nhưng rất tiếc, hầu hết chúng ta chỉ sẵn sàng mang lại cho kẻ khác những làn gió chỉ trích. Trong vài cách thế, chúng ta chỉ miễn cưỡng trao ban cho những bạn bè một vài câu khen ngợi làm ấm lòng. 
Tôi có thể nhìn lại cuộc đời tôi và xem ở đâu một vài lời ca tụng đã làm thay đổi toàn thể tương lai của tôi. Bạn có thể nói những điều như thế về cuộc đời của bạn không? Lịch sử thì đầy những mẫu gương sáng chói do nguồn sức mạnh của cảm hứng do lời ca tụng mang lại. Chẳng hạn, cách đây nhiều năm, một đứa bé 10 tuổi đang làm việc trong một hãng ở Naples. Nó ước ao trở thành một ca sĩ, nhưng vị thầy giáo đầu tiên của nó làm nó thất vọng. Ông nói: con không thể hát. Con không có giọng hát chút nào. Lời nói như làn gió làm tiêu tan tất cả.
Nhưng mẹ nó, một người đàn bà nhà quê nghèo nàn, quàng tay trên vai nó, ca tụng nó và nói với nó rằng bà biết nó có thể hát được, bà đã nhìn thấy một sự tiến bộ và bà đã đi chân không để dành tiền cho nó đi dự những lớp học nhạc. Lời ca tụng và khuyến khích của bà mẹ nhà quê đó đã làm thay đổi cuộc đời của đứa con trai mình. Cậu bé đó chính là Enrico Caruso và cậu bé đã trở thành danh ca opera vĩ đại và nổi tiếng nhất ở tuổi của cậu ta.
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Vào đầu thế kỷ 19, một chàng thanh niên ở Luân Đôn ước vọng trở thành một nhà văn. Nhưng mọi sự xem ra là đi ngược lại. Cậu chỉ được đến trường để học trong vòng 4 năm. Cha cậu bị tù treo vì không thể trả tiền nợ. Cậu thanh niên thường phải chịu đói. Sau cùng cậu kiếm được công việc dán nhãn lên những chai trong một nhà kho lớn và ban đêm ngủ trên căn phòng nằm dưới mái nhà với 2 đứa trai khác.  Cậu không còn tin tưởng bao nhiêu vào khả năng viết lách của mình đến nỗi cậu kín đáo và bí mật gởi bản thảo của mình vào nửa đêm để không ai có thể nhạo cười nó. Và tất cả những câu chuyện đều bị từ chối. Cuối cùng, ngày huy hoàng đến khi một câu chuyện được chấp nhận. Thật vậy, cậu không được trả một đồng xu nào cả cho bài viết nhưng nhà xuất bản ca tụng cậu bé. Nhà xuất bản đã chú ý đến cậu. Nó hồi hộp đến nỗi đi lang thang trên các đường phố với những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má.
Lời ca ngợi, sự lưu ý mà nó nhận được qua việc cho in một câu chuyện của nó đã làm thay đổi cả cuộc đời nó, vì nếu không có sự khích lệ đó, có lẽ nó phải tiêu tan suốt cuộc đời làm việc trong xưởng đầy những cứt chuột. Bạn có thể đã nghe về cậu bé đó. Tên của cậu bé là Charles Dickens.
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Một đứa trẻ khác ở Luân Đôn, công việc của nó là một thư ký trong một gian hàng bán thực phẩm khô. Nó phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng, lau dọn gian hàng và làm việc vất vả 14 giờ một ngày. Đó là một việc làm không có gì thích thú. Sau 2 năm, nó không thể chịu đựng được nữa. Vì thế, một buổi sáng kia nó thức dậy, không chờ ăn sáng, nó lội bộ 25 cây số để nói chuyện với má nó đang làm công việc giữ nhà cho người ta. Nó lo lắng, nó năn nỉ mẹ nó. Nó khóc. Nó nói: nó sẽ tự tử nếu nó phải làm việc ở đó nữa. Bấy giờ nó viết một lá thư dài và rất cảm động gởi cho ông hiệu trưởng trường cũ của nó, nói rằng tâm hồn nó buồn phiền tan nát, không còn muốn sống nữa. Ông hiệu trưởng có lời khen nó và nói với nó rằng nó thật sự là một đứa thông minh và thích hợp với những việc tốt hơn, và ông muốn cho nó một công việc của nghề thầy giáo.
Lời ca tụng đó đã làm thay đổi cả tương lai của cậu trai đó và đã gây một ấn tượng kéo dài về lịch sử văn chương của Anh quốc. Cậu trai nầy về sau vừa tiếp tục học vừa viết vô số sách bán chạy nhất và đã kiếm được cả hàng triệu triệu đô la với ngòi bút của mình. Có lẽ bạn đã nghe về cậu nầy. Tên của cậu là H. G. Wells.

Dùng lời khen thay vì chỉ trích là quan niệm căn bản chỉ đạo của B.F. Skinner. Ông là một tâm lý gia lừng danh, bằng những thực nghiệm với con vật và với con người đã cho thấy rằng: khi sự chỉ trích được làm giảm nhẹ và sự ca tụng được nhấn mạnh, những điều tốt người ta làm sẽ được gia tăng, và những điều xấu sẽ giảm đi vì thiếu sự chú ý.

Lm. Peter Lê Văn Quảng
Hẹn gặp lại


VỀ MỤC LỤC
NHỮNG TỔN THƯƠNG CỦA CON NGƯỜI THỜI ĐẠI
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Thế giới đang diễn ra cuốn chiến: Nga – Ukraine. Cuộc chiến này chưa kết thúc nên chưa có một báo cáo rõ ràng về những tổn thất và tổn thương do chiến tranh để lại. Trong thế kỷ XX, chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh, các nhà khoa học, xã hội học và tâm lý học vào cuộc để thực hiện những đợt khảo sát và đưa ra một quyết định rằng có tình trạng bị sang chấn tâm lý sau chiến tranh. Đối tượng được nhắc đến trước tiên do tham gia trực tiếp trên chiến trường là những người lính.
Để có thể tìm hiểu và xác định được ảnh hưởng lâu dài của sang chấn tâm lý sau chiến tranh, các nhà nghiên cứu ở Khoa Y Tế Công Cộng, Đại học Harvard, Đại học Colombia, Liên đoàn Cựu Chiến Binh Mỹ và  bệnh viện miền nam Đại học bang New York  cũng đã tiến hành một cuộc khảo sát thực tế trên 1.377 cựu binh Mỹ. Đây đều là những người đã từng phục vụ và trực tiếp tham gia chiến đấu tại khu vực Đông Nam Á trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam và cuộc khảo sát này được tiến hành vào năm 1984. 
Trong cuộc nghiên cứu này, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng đã gần 3 thập kỷ trôi qua từ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam nhưng nhiều cựu chiến binh vẫn còn phải đang vật lộn với những sang chấn tâm lý mà sang chấn tâm lý sau chiến tranh được hiểu đơn giản là thuật ngữ dùng để nói đến những người lính hoặc những ai đã từng chứng kiến những sự mất mát, tổn thương về tâm thần khi trải qua thời gian chiến đấu ác liệt ở chiến trường. Đây được xem là một dạng chấn thương tâm lý quá sức chịu đựng của những người lính khi phải liên tục đối diện với hàng loạt tiếng bom đạn và những sự ra đi tàn khốc trên chiến trường.
Trong một báo cáo được công bố vào năm 2012 cho thấy, có khoảng 22% trong số các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam bị chịu ảnh hưởng trực tiếp với sang chấn tâm lý sau chiến tranh và có 15,7% các trường hợp bị gián tiếp ở cấp độ nhẹ. Theo đó, một số bài báo cáo từ quốc hội Mỹ cho biết, hệ quả đến từ sang chấn tâm lý sau chiến tranh Việt Nam hiện vẫn còn đang tác động rất nhiều đến xã hội Mỹ.[footnoteRef:1] Dù sao những con số này không nói hết được những tổn thương mà những người lính đã và đang còn phải hứng chịu, điều này còn ảnh hưởng đến gia đình và môi trường họ đang sống. Và ngay cả những người lính hậu cần cũng được các giới chuyên môn là bị ảnh hưởng không kém. Tổn thương nặng nề hơn cả phải nói đến đó là sự tẩy não từ những nhà cầm quyền khơi mào chiến tranh. Họ khêu gợi những ước muốn lớn lao cho một đất nước bành trướng…và thế là họ lôi kéo một đội ngũ theo họ mà chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhưng khi những người lính phải đối diện với cuộc chiến trên vùng trời máu đỏ, họ đã bị tác động bởi áp lực quá lớn khi đối diện những cái chết thương tâm mà chúng còn ám ảnh sau khi chiến tranh đã kết thúc. [1:  X. https://tamlytrilieunhc.com/sang-chan-tam-ly-sau-chien-tranh-17508.html. Truy cập 16/09/2022.] 

Ngoài ra, chúng ta cần kể đến những đối tượng khác cũng chịu ảnh hưởng của những cuộc chiến, chẳng hạn như những người già, người tàn tật, phụ nữ và trẻ em…tất cả họ đều là những nạn nhân của cuộc chiến; từ đó, sinh ra nạn di dân, đói kém, thất học…nạn cướp bóc, buôn người…Chúng không chỉ ảnh hưởng tức thời mà còn kéo dài hàng mấy chục năm, những nạn nhân ấy phần lớn không tự lo cho bản thân và gia đình được, phải nhờ vào tiền chu cấp của nhà nước. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của tổn thương tâm lý khiến những nạn nhân ấy sống với mặc cảm tự ti, bản thân là đồ vô tích sự. Nếu các nhà lãnh đạo có lương tâm chân chính nhìn nhận những hậu quả khôn lường ấy chắc hẳn đã không châm ngòi nổ chiến tranh. Chúng ta cần khẳng định rằng những cuộc chiến lớn nhỏ xảy ra chung quanh ta chỉ là hiện tượng, thật ra, nó đã diễn ra cách nào đó trong nội tâm con người. Sadhguru thật chí lý khi nói: “Chúng ta không thể giữ cho tâm trí mình được bình yên, thì làm sao thế giới có thể yên bình. Thế giới bên ngoài chính là sự phản ánh của tâm trí con người”. Một tâm hồn bình an không thể tìm khẳng định mình bằng cách thao túng quyền lực. Những cuộc chiến mang danh chính nghĩa đều là những ngụy biện của những con người thích bạo động. Bởi đó, những nhà cầm quyền mà chúng ta đang bàn đến, họ là những người đầu tiên bị tổn thương. Nhưng thay vì tìm chữa lành từ bên trong, họ lại phóng chiếu lên người khác và nhân loại khiến để lại những hậu quả khôn lường cho bao thế hệ sau. Từ đó, chúng ta lại nhận ra một chân lý khác rằng người bị tổn thương cũng muốn làm người khác bị tổn thương.
Cũng có điều mà thế giới vẫn nói là đền bù chiến tranh. Thật ra, chúng chỉ là những thỏa thuận mang tính tượng trưng và dựa vào những gì có thể cân, đong, đo và đếm được. Tuy nhiên, những tổn thất ấy thấm vào đâu so với những tổn thương trong tâm hồn kéo dài hàng bao thế hệ. Có thể nói, cuộc chiến đã để lại những mảnh đời què quặt cả thể chất lẫn tinh thần. Những kinh nghiệm đau thương ấy dạy chúng ta hãy biết yêu chuộng hòa bình, không những thế cần ươm mầm bình an trong tâm hồn mỗi người. Từ đó, những năng lượng tích cực sẽ giải phóng tinh thần con người, đồng thời, mang lại năng lượng chữa lành cho một thế giới đang bị tổn thương. 
Thiết tưởng cũng cần nhắc lại: Sau khi thành phố Hiroshima bị ném bom vào ngày 6/8/1945, một số người sống sót đã di chuyển đến Nagasaki, nơi hứng chịu trận ném bom thứ hai vào ngày 9/8/1945. Tại nơi quả bom nguyên tử rơi xuống, ngày nay tọa lạc một công viên hòa bình Nagasaki. Trong công viên có một bức tượng nặng 30 tấn do nhà điêu khắc Seibo Kitamura tạo ra. Bức tượng có tay phải chỉ lên trời tượng trưng cho sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân, tay trái đưa ra theo chiều ngang tượng trưng cho hòa bình. Và người dân Nhật Bản tại đây không ngừng hô to khẩu hiệu: không vũ khí hạt nhân. Có thể nói, đây là một dấu chỉ tích cực để đáp trả cho những đổ vỡ của quá khứ, một cách chữa lành từ bên trong nhờ xác tín xóa hận thù, nuôi yêu thương, hướng về tương lai trong một nhãn quan mới.  
Cả thế giới cũng đã và đang trải qua cuộc chiến tranh sinh học dưới chiêu trò là bệnh dịch. Có thể nói, nó đã ảnh hưởng toàn diện sinh hoạt đời sống con người: cái chết – chia ly, nghèo đói, thất nghiệp, thất học, mồ côi cha mẹ…Từ đó, nó tạo ra những cuộc khủng hoảng toàn diện mà chúng ta gọi là khủng khoảng hậu Covid. Những chứng bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm là những “người bạn đường” không thể thiếu trong cuộc khủng hoảng này. Những sang chấn tâm lý hay tổn thương bên trong cần được một không gian và thời gian để chữa lành. Chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm rằng năng lực chữa lành ở ngay bên trong mỗi người, thuốc uống cũng chỉ là dạng cấp cứu và không có mục đích nào khác là tái kích hoạt những hormone hạnh phúc, chúng tham gia vào quá trình tăng trưởng, hormone đáp ứng với stress và  giúp điều chỉnh tâm trạng. Ngoài ra, chúng giúp thúc đẩy cảm giác tích cực, bao gồm cả hạnh phúc và niềm vui. Đồng thời, khi chấp nhận hợp tác tiến trình chữa lành, đương sự sẽ cần điều chỉnh vài nhận thức giúp tìm thế quân bình trong đời sống hằng ngày.  
Còn tiếp

VỀ MỤC LỤC
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1. LỜI CHÚA : Thánh Phê-rô khuyên các tín hữu như sau : "Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau. Hãy yêu thương nhau như anh em. Hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đứng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Nhưng trái lại, hãy chúc phúc. Vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc" (1 Pr 3,8-9).

2. CÂU CHUYỆN : DÂN ĐẢO QUỐC XANH-GA-PO THÂN THIỆN.
Có lẽ ai trong chúng ta là người Việt Nam cũng cảm thấy tự hào khi thỉnh thoảng được nghe lời nhận xét của một số người nước ngoài đến làm việc hay đi du lịch tại Việt Nam : "Con người Việt Nam rất thân thiện". Tuy nhiên, có thể đó chỉ là những lời động viên mang tính ngoại giao của người nước ngoài khi phải phát biểu công khai. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận thực trạng về thái độ giao tiếp ứng xử của một bộ phận không nhỏ người Viêt còn nhiều hạn chế. Gần đây trên mạng có đăng một bài báo của một nữ tác giả đã nêu nhận xét về thái độ và con người của đảo quốc Xanh-ga-po  (Singapore) nhân chuyến mang con sang đó chữa bệnh trong 2 tuần lễ. Chị đã nêu nhận xét khá trung thực khi so sánh giữa thái độ thân thiện của người Xanh-ga-po với thái độ không mấy tốt đẹp của người Việt chúng ta như sau : 

1) TẠI PHI TRƯỜNG : Chị kể : "Ấn tượng đầu tiên của tôi là hộp kẹo nhỏ để trên bàn nhân viên hải quan tại sân bay Xanh-ga-po . Nó cho tôi cảm giác tôi được chào đón ở đất nước xinh đẹp này. Sau chừng hai phút làm thủ tục nhập cảnh, viên chức hải quan Xanh-ga-po  tuổi trạc tứ tuần đã ân cần dặn dò tôi : "Bạn nhớ đến cơ quan di trú để gia hạn, nếu thời gian chữa bệnh cho em bé kéo dài hơn 30 ngày nhé". Khi ấy, trong đầu tôi lại liên tưởng đến hình ảnh cặp mắt quắc lên đầy giận dữ của một nhân viên hải quan Việt Nam khoảng 20 tuổi dành cho người mẹ 70 tuổi đi cùng tôi. Anh ta nói to : "Ai cho lên đây một lúc cả đống như thế này hả ?". Do bà cụ lần đầu đi nước ngoài nên đã không biết phải xếp hàng khi làm thủ tục hải quan.

2) TRÊN XE TA-XI : Chị kể : "Đi ta-xi, thấy đồng hồ tính tiền chỉ số tiền phải trả là 5,5 đô Xanh, tương đương 55 ngàn tiền VN, tôi đưa tờ 5 đô Xanh và lục túi để tính đưa thêm 50 xu nữa. Nhưng thật bất ngờ khi anh tài xế Ta-xi lại đưa trả lại cho tôi 50 xu. Anh giải thích vì đi nhầm đường bị lố mất 1 đô, nên anh chỉ lấy tôi đúng 4,5 đô thôi. Tôi thật ngạc nhiên, vì tôi có than phiền gì đâu ! Vì thực sự tôi cũng đâu có biết đường đi xa hay gần để than phiền. Hôm khác, khi gọi điện thoại kêu ta-xi, tôi vẫy gọi một chiếc khác đang vắng khách. Lên xe rồi, tôi gọi lại cho hãng ta-xi ban nãy để báo mình không cần gọi xe nữa. Anh tài xế chờ tôi cúp máy xong, liền nhẹ nhàng nói : "Lần sau, nếu không quá khẩn cấp, chị hãy ráng ngồi đợi xe đến nhé. Vì khi chị báo hoãn không đi nữa, thì có thể người tài xế do hãng điều tới cũng sắp chạy đến chỗ hẹn rồi. Đây không phải là vấn đề tiền bạc đâu, nhưng có lẽ anh tài xế bị đón hụt sẽ rất buồn vì thấy mình không được khách hàng tôn trọng".

3) Ở BỆNH VIỆN NHI : Chị kể : "Ở những cơ sở y tế cho trẻ em, dù là bệnh viện công to lớn hay phòng khám tư nhân nhỏ bé, đâu đâu cũng thấy có nhiều đồ chơi con nít. Trong phòng khám, trẻ con được tự do chạy nhảy đang khi phụ huynh nói chuyện với bác sĩ. Lỡ các em có đụng làm đổ đồ chơi thì cũng chỉ nhận được nụ cười cảm thông, như vị giáo sư già ở bệnh viện trẻ em. Ông nói : "Không sao đâu. Trẻ con mà. Đó là do lỗi của chúng tôi đã để đồ chơi trong tầm tay trẻ em". Tôi thấy ông đã ghi dày đặc cả một trang giấy hồ sơ bệnh án của con tôi. Về những phương pháp đã chữa trị ở Việt Nam, ông hỏi tôi phương pháp nào thành công, phương pháp nào không… Ông khiến tôi không thể không so sánh với những lần đi khám bệnh ở Việt Nam. Tôi chỉ dám trả lời đúng những câu hỏi rất ngắn của bác sĩ, vì đã có lần tôi lỡ nói về những kinh nghiệm chữa trị cho bé mà tôi đã áp dụng trong thời gian trước đó, tôi đã nhận được "lời bình" : "Hóa ra chị là bác sĩ chứ đâu phải tôi!"

4) Ở PHÒNG TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU : Chị kể : "Lần khác, tôi được giới thiệu đưa con đi tập vật lý trị liệu ở phòng tập tên là "Pa-xi-phíc Pên Ke-ơ Xen-tơ" (Pacific Pain Care Center). Sau khi quan sát khoảng 5 phút, anh kỹ thuật viên đã hỏi tôi sao lại mang cháu đến trung tâm này ? Tôi muốn lấy lòng anh nên nói : "Tôi được bạn bè giới thiệu đây là chỗ tốt nhất để tập vật lý trị liệu cho bé". Anh ta làm tôi bất ngờ khi nói : "Tôi biết ở đây còn có những nơi khác thích hợp hơn cho bé. Ơ đây chúng tôi không có đủ phương tiện chuyên dùng cho trẻ em". Nói rồi anh ta gọi điện thoại đến một phòng tập trẻ em, cố gắng sắp xếp một cái hẹn vào ngày hôm sau cho con tôi, vì biết tôi là người nước ngoài, không thể chờ đợi lâu. Rồi anh ngồi vào máy tính, lên mạng chỉ dẫn cho tôi lộ trình đi đến đó thật cặn kẽ. Tính ra anh đã mất 40 phút với hai mẹ con tôi. Nhưng sau đó anh ta cương quyết không nhận số tiền tôi trả cho anh. Chẳng cần phải tính toán nhiều, tôi cũng biết anh đã chịu thiệt. Vì sau đó tôi đã phải trả gần 200 đôla Xanh (tương đương 2 triệu đồng VN) cho 1 giờ tập ở phòng tập trẻ em. Tôi thấy anh nhân viên phụ trách tập cho con tôi thật tận tụy. Anh đã không quản ngại quì một gối xuống đất khi nói chuyện với bé, trong khi tôi ngồi giữ bé ở yên trên ghế. Quả là quá tương phản với thái độ thiếu thân thiện của không ít nhân viên y tế, thậm chí cả hộ lý tại các bệnh viện Việt Nam, khi tự cho mình có quyền nạt nộ bệnh nhân.

5) TRÊN ĐƯỜNG PHỐ : Chị kể : "Đi trên đường phố Xanh-ga-po , bạn sẽ có cảm giác chẳng khác gì ở Pa-ri hay Nữu Ước. Vì Xanh-ga-po  cũng quy tụ đủ thứ sắc dân tây ta lẫn lộn. Người dân đảo quốc Sư Tử đã học được rất nhiều "chất Tây". Chẳng hạn : Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và làm đến nơi đến chốn. Nhưng đồng thời họ vẫn tỏ ra có tình cảm thân thiện theo kiểu Á Đông. Khi hỏi đường và nhờ chỉ dẫn ở Xanh-ga-po, đa số người được hỏi đều tạm ngưng việc để chỉ dẫn, thậm chí có người  còn bỏ công dẫn bạn đến tận nơi cần tìm nữa.
Xin cảm ơn đất nước Xanh-ga-po  đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc và bài học thực tế về thái độ ứng xử thân thiện với tha nhân".

3. SINH HOẠT : 
1) Bạn đề ra giải pháp nào khả thi để giúp người Việt chúng ta học tập cách cư xử thân thiện của người Âu Châu, đặc biệt của người dân đảo quốc Sư Tử như trên?

4. LỜI CẦU :
Lạy Chúa. Xin cho chúng con học nơi Chúa tinh thần nhân ái bao dung thể hiện qua thái độ thân thiện và quên mình phục vụ vô vụ lợi. Xin cho chúng con ngày một nên người trưởng thành về nhân cách và nên con thảo của Cha trên trời.- AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM


 “Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận.” (Samuel Smiles).
[image: *]
4 điều không thể cứu vãn được như sau :
- Một là Viên đá… đã ném khỏi tầm tay. 
- Hai là Lời nói… đã thốt ra khỏi miệng. 
- Ba là Cơ hội… đã bị mất. 
- Bốn là Thời gian… đã qua đi.


VỀ MỤC LỤC

CÂU CHUYỆN VỀ CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THỪA SAI – PARIS…






[bookmark: Diep]Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp


[image: ]
  Bạn đọc thân mến,
Người viết rất muốn được chia sẻ về sự hình thành và các bước chân truyền giáo của các nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai – Paris (MEP – Mission Étrangère de Paris) – bởi cũng muốn cho bà con giáo dân chúng ta – đặc biệt là bà con vùng Khánh Hòa - Ninh Thuận  - có được một cái nhìn tổng quát về gốc gác của mình…để  chúng ta và con cháu chúng ta luôn sống trong tâm tình tạ ơn mà Cha Sảng Đình Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (1891-1978) – Linh mục thuộc Giáo Phận Huế - đã từng chia sẻ :
Cái NHÀ là nhà của ta
Công khó Ông – Cha lập ra,
Cháu – con, ta gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà…
Vả lại các ngài – do bởi không được phúc tử đạo – nên cũng không được tôn vinh mặc dù chứng tá của các ngài thật là tuyệt vời…
Nhân vật tuần này là  Cha Joseph AUGER – tên Việt là Cố ĐOÀI (1854 – 1891)
Tại “Oratoire de la Sainte Vierge” – một Đài Đức Mẹ nho nhỏ với những bụi hồng xinh xắn khiêm tốn nép mình nơi góc Chủng Viện Missions Étrangères - Chủng viện Truyền Giáo - thường có nghi thức tiễn đưa các nhà truyền giáo lên đường…với bài hát :
Partez hérauts de la Bonne Nouvelle
Voici le jour appelé par vos voeux
Rien désormais n’enchaine votre zèle
Partez – amis, que vous êtes heureux
Oh ! qu ‘ ils sont beaux , vos pieds missionnaires
Nous les baisons avec un saint transport
Oh ! qu’ils son beaux sur ces lointaines terres
Où règne l’erreur et la mort
Ai đó đã tạm dịch như thế này:
Ra đi – hỡi những cánh chim loan báo Tin Mừng
Đây là ngày đã từng ước nguyện !
Từ nay không gì hãm lại được nhiệt huyết của bạn
Hãy ra đi – hỡi người bạn hạnh phúc
Ôi ! Đẹp thay đôi bàn chân thừa sai
Chúng tôi hân hoan hôn lên chúng
Ôi ! Những bàn chân đẹp khi bước đi trên miền đất xa xăm,
Nơi sai lầm và chết chóc vẫn ngự trị…
Người viết như nghe lại được tiếng sóng vỗ thủa nào :
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn…
                          *
                  *                *
Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa…
 
Dĩ nhiên mục đích thì khác nhau, nhưng hào khí vẫn là như vậy…
Và chúng ta nói với nhau về “tráng sĩ ‘ Linh mục Joseph Auger…
Marie-Joseph-Francisque Auger sinh ra tại Billom – vùng Puy-de-Dôme, miền Trung nước Pháp – ngày 10 / tháng giêng / năm 1854…Anh chàng thanh niên vùng Puy-de-Dôme này vào Chủng Viện Thừa Sai – Paris ngày 27 / 9 / 1875…Ngày 15 / 6 / 1878, Thầy Joseph Auger thụ phong Linh Mục. Vị tân Linh mục lên đường qua Đông Dương để truyền giáo ngày 4 / 9 sau đó…
Cha Joseph Auger thực sự là một người bạn đồng hành dễ thương…Ngài đến với công cuộc Truyền Giáo có lẽ là vào khoảng tháng 10 năm 1878…Với một trí thông minh quảng bá  và uyển chuyển, một sự khéo léo tinh tế giúp cho ngài nhẹ nhàng ảnh hưởng đến tâm tư của tất cả những ai có dịp gặp gỡ ngài, và từ đấy có thể đưa đến những cuộc trao đổi tế nhị; một trái tim rộng mở, luôn sẵn sàng để cống hiến, một tinh thần an lạc và sự giản đơn đến ngỡ ngàng; một khả năng đối đáp gây bất ngờ, rất chuẩn, thậm chí có chút chua cay nữa…nếu đức ái không buộc ngài phải cầm giữ mình lại; một khả năng trinh bày dễ dàng, trong sáng, và chính xác; ngài luôn có sẵn nơi mình môt lời nói tốt lành nào đó  để làm quen  hay một mẩu chuyện vui vẻ nào đó để khởi đầu…Ngài tạo nên bầu khí dễ thương trong những cuộc hội họp và , một điều rất lạ, là mọi người luôn say sưa nghe ngài trình bày, bởi ngài biết cách để tiết độ cũng như đa diện trong chia sẻ của mình. Điều vượt trổi hơn cả những khả năng tự nhiên ấy nơi ngài, đấy là ngài đặc biệt hấp dẫn với một lòng đạo đức rất chân thật đồng thời cũng rất sáng sủa và tinh tế - một thứ tri thức vượt trên cả cái bình thường của môn thần học ngài đã từng thụ học trong chủng viện, và một  nhiệt huyết được sống như là nền tảng lòng đạo đức đồng thời cũng là động lực cho công cuộc truyền giáo của ngài…Tóm một lời là - nơi ngài – bản chất tự nhiên và ân sủng của Thiên Chúa hòa hợp với nhau như một bản hợp xướng để làm giàu tâm tính của người con vùng miền Auvergne …và làm cho ngài nên một trong những con người được sai đi - những “tráng sĩ” trong Đạo  -  đã liên tục tạo nên vô vàn những kỳ tích trường kỳ…Và , nếu như trong quãng đời ngắn ngủi Chúa ban cho ngài, ngài đã không thực hiện được nỗi niềm ước mong như ngài đã từng hứa…thì lỗi cũng không phải là do ngài…Những nghịch cảnh dồn dập và đôi khi quá rối rắm mà các  tay thợ trên cánh đồng truyền giáo phải đối đầu thường làm tê liệt phẩm chất, khả năng cũng như nhân đức và nỗ lực của các ngài, cộng với sự khắc nghiệt của thời tiết làm cho những bông hoa  mùa xuân tàn tạ quá sớm và cũng vì thế mà hoa trái của mùa hạ héo hon, quắt khô…
Việc học tiếng Việt (An -nam) có thể nói là vô cùng khó đối với những người trí óc không được nhanh nhậy lắm và trí nhớ kém…thì ngược lại  – với cha Joseph Auger – lại chỉ như một cách để giải trí vậy…Qua một thời gian sử dụng thứ ngôn ngữ líu lo này, ngài nắm bắt được tất cả những nét tinh tế của nó và sử dụng nó cách rành rọt không thua gì một người dân địa phương…Sau này, ngài có tìm hiểu  thêm về chữ Hán – có lẽ là cũng chỉ vừa đủ để có thể hiểu và đọc được những bản văn có tính cách luật lệ thông thường…Ngài đã từng thi hành sứ vụ ở nhiều cộng đoàn khác nhau vùng Bình Định…rồi Đức Giám Mục Galibert sai ngài đến Khánh Hòa để làm việc tại đó với Cha Geffroy – vị thừa sai duy nhất trong tỉnh này…Và có thể nói rằng chính tại đây, Cha Auger mới thực sự được trải nghiệm công việc truyền giáo của mình – điều kiện tối cần và quyết định đối với tương lai của một thừa sai trẻ…Tại đây, ngài vui mừng vì có được một bậc thầy dạn dầy kinh nghiệm, nhưng – tội nghiệp – do nhu cầu, Đức Giám Mục buộc phải tận dụng tối đa khả năng và phẩm chất của Cha Jeffroy nên điều ngài đi…Vậy là chỉ mới xấp xỉ hai tháng khi đặt chân đến Khánh Hòa, Cha Auger đã phải gánh vác trách vụ trong toàn tỉnh…với sự trợ giúp của một Linh mục cao tuổi người địa phương làm phụ tá…
Đôi vai non nớt thật là vất vả với gánh nặng và hoàn cảnh bất ngờ này, bởi bà con Công Giáo tại Khánh Hòa lúc ấy phần lớn chỉ là những anh chị em tân tòng thời Cha Jeffroy…Thật đúng như câu tục ngữ “mẹ gà/ con vịt” người Việt vẫn dùng để diễn tả sự tréo ngoe của hoàn cảnh…Thực ra thì tình phụ tử thiêng liêng cũng tương tự như tình phụ tử tự nhiên của con người thế thôi : anh chị em tân tòng có vẻ như khá là kiên định tình cảm với vị Linh mục đã từng chăm sóc họ…nên luôn tỏ ra dễ thương với Cha Jeffroy, bởi ngài đã dạy dỗ và cử hành các Bí Tích nhập Đạo cho họ…và vì thế cho nên tình cảm với Cha Auger không được nồng thắm lắm …Vị truyền giáo trẻ và mới mẻ này – tráng sĩ của cánh đồng truyền giáo Khánh Hòa lúc đó – cảm nhận sự đắng đót của qui luật rất rất tự nhiên ấy của con tim con người…Thế rồi dần dà  nỗi niềm mến thương ấy của anh chị em tân tòng cũng nguôi ngoai; và thậm chì một vài người giả hình giả dạng…cũng tận dụng cơ hội này để lột bỏ “mặt nạ”…và quay trở lại với niềm tin ngoại giáo mà  trước đây…anh ta đã tuyên bố từ bỏ, nhưng chỉ hoàn toàn là ngoài miệng mà thôi !!! Còn về phần các quan lại cũng như tất cả bà con ngoại giáo vẫn ngấm ngầm giữ thái độ căm ghét nhưng bên ngoài luôn tỏ ra kính trọng…thì lúc này họ bắt đầu trở mặt, sẵn sàng gây xáo trộn, thậm chí đe dọa hay tìm cách gây hấn hoặc liên tục kiện tụng – những vụ kiện  oan trái, nơi công lý không được quan tâm đến, bởi nạn nhân là Ki-tô hữu hay đang thời học Đạo…Những xúc phạm và gây hấn  kéo dài đầy oan ức ấy làm giảm bớt rất nhanh niềm hứng khởi của bà con muốn trở lại Đạo – điều mà chỉ thời gian trước đây thôi có vẻ như cả tỉnh đã sẵn lòng trở lại với Chúa…Bất lực…cộng với sự thiếu vắng trải nghiệm của bản thân cũng như áp lực của những chống đối…đã làm cho vị thừa sai trẻ cảm thấy chao đảo giữa giông bão…và lên tiếng than thở với Thiên Chúa, và – khi bình yên trở lại – trước khi nghĩ đến chuyện khai phá hay phát triển thêm thì ngài dành ưu tiên cho việc khắc phục mùa màng trên vùng ruộng đã được gieo trồng…Hai ba năm nặng nề những thử thách đã đặc biệt ảnh hưởng sâu đậm đến con tim quá ư nhạy bén của vị thừa sai trẻ vốn rất ư quan tâm đến những gì là cao thượng – đặc biệt là lòng tôn kính Thiên Chúa và tâm tình yêu mến dành cho tha nhân… (Còn tiếp)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch từ tài liệu của Hội Thừa Sai Paris (MEP)
 
VỀ MỤC LỤC
RỒNG
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Kính xin mọi người hiệp thông
cầu nguyện cho Cha Cố
PX. Hoàng Đình Mai
1947- 01.09.2018

Xin chân thành cám ơn

Quán trọ đời chân trần nay đã mỏi,
Chào mọi người tôi tạm biệt ra đi,
Đột ngột chia tay chẳng kịp nói gì.
Xin nhắn gửi đôi lời ai ở lại:
"Quà Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo...
"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo.
Đa tạ tấm lòng chung tình bác ái.
Làm đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân.

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương, 
xin vui lòng liên lạc BBT CGVN  conggiaovietnam@gmail.com  
Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một Chuyện Phiếm của Gã Siêu.
RỒNG
 
Chuyện phiếm của Gã Siêu.

 
Hình như số báo xuân nào, người ta cũng phải tán hươu tán vượn về con giáp. Chẳng hạn năm nay là năm Canh Thìn, cầm tinh con rồng, thì chắc chắn là phải đá động tới loài động vật “huyền thoại” này.
Chẳng hiểu ngày xưa thì thế nào, chứ còn bây giờ gã xin cam đoan cả hai tay lẫn hai chân rằng: Chưa một ai đã được nhìn thấy rồng. Thế mà rồng lại len lỏi vào mọi nền văn hóa và có mặt ở khắp mọi nơi mọi chốn, bên tây cũng như bên ta, mặc dù hình thù có khác nhau đôi chút.
Theo tự điển “Larousse” của mấy ông tây, thì rồng là một con vật hoang đường, hình rắn nhưng lại có cánh và có đuôi. Còn theo Tự điển Việt Nam của Lê văn Đức, thì phe ta xem rồng là một con vật mình dài, có vảy to, miệng rộng, một sừng, chân có vấu, được sinh ra ở dưới nước nhưng lại biết bay trên mây. Rồng lại còn được mấy chú ba tàu xếp vào hàng đầu trong tứ linh, bốn con thú linh thiêng, đó là long, ly, quy, phụng :
- Áo đen năm nút con rồng,
 Ở xa con phụng, ở gần con quy.
Dù hình dong bên ngoài hơi khác nhau vài ba tí, chẳng hạn như có cánh hay không có cánh, có sừng hay không có sừng, có chân hay không có chân…thì rồng vẫn được mọi người quí mến:
- Bao giờ cá lý hóa long,
 Đền ơn Cha mẹ ẵm bồng ngày xưa.
Và từ chỗ quí mến ấy, hầu như mọi người Việt Nam chúng ta đều rất  thích mơ được làm…rồng.  
Thực vậy, dân tộc nào trên mặt đất này cũng có niềm tự hào riêng về gốc gác, về cội nguồn của mình.
Chẳng hạn như dân Nhật bản chính gốc Phù tang luôn hãnh diện vì mình là con cháu của “Thái dương thần nữ”. Thảo nào mà lá cờ của họ chỉ có mỗi một hình tròn đỏ, tượng trưng cho Mặt trời, nổi bật trên nền trắng.
Chẳng hạn như dân Pháp chính gốc Phú lãng sa luôn hãnh diện vì mình thuộc nòi gà trống Gaulois. Thảo nào mà ngày xưa vào thời Cách mạng 1789, người ta đã vẽ hình con gà trống lên quốc kỳ của mình. Thảo nào mà ngày nay trong những trận đá banh quốc tế, các cầu thủ Pháp thường thả một chú gà trống vào trong sân để cầu may. Thảo nào mà mấy cố tây, mặc dù đã tu hành, nhưng vẫn mang nặng đầu óc dân tộc và luôn hướng về đất mẹ của mình, đã đặt chú gà trống ở đỉnh cao cây thánh giá trên ngọn tháp nhà thờ chính tòa thành phố Đalạt. Vì thế, ngôi nhà thờ này vốn được bàn dân thiên hạ gọi là nhà thờ Con Gà.
Còn người Việt Nam chúng ta, chính gốc Giao chỉ, thì lại hãnh diện vì mình là con rồng cháu tiên. Niềm tự hào này bắt nguồn từ một truyền thuyết như sau:
Lộc Tục, con vua Đế Minh, lên ngôi vua và lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lấy con gái của Động Đình Quân là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi Kinh Dương Vương, xưng hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, đẻ ra một cái bọc chứa một trăm quả trứng, nở ra một trăm người con. Có sách thì ghi một trăm người con này bao gồm một nửa là con giai, còn một nửa là con gái, cũng có sách lại chép tất cả đều là đực rựa. Ngày kia, Lạc long Quân nói với Âu Cơ :
- Ta là dòng dõi Long Quân, tức là Vua Rồng. Còn khanh là dòng dõi thần tiên. Cả hai ăn ở lâu với nhau e rằng không ổn. Nay đã được một trăm đứa con, khanh hãy đưa năm mươi đứa lên núi, còn trẫm sẽ dẫn năm mươi đứa xuống biển.
Từ truyền thuyến này mà người Việt Nam chúng ta thường vốn tự hào vì mình có “long phụ tiên mẫu”, cha rồng mẹ tiên. Hay mình thuộc về dòng “tiên long”, thuộc về giống tiên rồng. Và như thế, đã là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên trên quê hương này, ai mà chẳng lấy làm vinh dự về cội nguồn ấy, và ai mà chẳng thích mơ…làm rồng. Rồng là một con vật được mọi người yêu quí.
Trong khi đó, dưới chế độ quân chủ, thì nhà vua là người “ngon lành” nhất trong cả và đất nước. Chính vì vậy, hình ảnh con rồng vốn thường được dùng làm biểu tượng cho nhà vua, cũng như tất cả những gì thuộc về nhà vua…đều được gắn nhãn hiệu chữ “long” lên đầu.
Trước hết về hình dong bên ngoài của nhà vua, chúng ta ghi  nhận:  long thể nghĩa là thân thể của nhà vua. Vì thế mỗi khi nhà vua cảm cúm, nhức đầu sổ mũi và…hắt xì, người ta liền bảo rằng: long thể lại bất an. Rồi long nhan nghĩa là khuôn mặt nhà vua. Không hiểu long tu có phải là râu của nhà vua, hay chỉ là một giống lan rừng ?
Tiếp đến là những đồ vật lỉnh kỉnh bên cạnh nhà vua. Thôi thì đủ thứ: long sàng là giường cho nhà vua nằm, long bào là áo cho vua mặc, long án là bàn cho vua viết, long xa là xe cho vua đi và long châu là thuyền cho vua ngự…Chẳng hiểu còn bao nhiêu thứ “long” nữa thì gã xin khất vào một dịp khác sẽ kê đơn hoàn tán sau, chứ bây giờ mà phải kể tất tật ra thì e rằng bản thân gã sẽ phải…long đong lắm lắm.
Có lẽ cũng vì phẩm chất cao quí này mà ngày xưa những chiếc kiệu của các xứ đạo ngoài Bắc đều được sơn son thếp vàng và hai đòn khiêng đều mang hình con rồng, điều đó nói lên rằng cha ông chúng ta muốn dành cho Thiên Chúa, cho Đức Mẹ hay cho các thánh vinh dự số một. Âu cũng là một cách “hội nhập văn hóa” hết xảy của các bậc tiền bối. Xin “khẩu phục tâm phục”.
Từ những điều vừa trình bày, thì nhà vua hẳn là người mơ làm rồng nhiều nhất. Tuy nhiên, giấc mơ này không phải chỉ là độc quyền dành cho nhà vua, bởi vì dân gian cũng muốn xí phần và ăn có, hay nói một cách nghiêm túc hơn, cũng muốn chia sẻ tí đỉnh giấc mơ này, nghĩa là cũng muốn được làm rồng, được gặp rồng, hay ít nữa là được giống rồng…
Trước hết là kẻ sĩ trong xã hội ngày xưa.
Đây là giai cấp học rộng biết nhiều, luôn vâng theo những lời dạy bảo của Khổng tử: Khi thì ở ẩn để mà tồn tâm dưỡng tánh, khi thì nhập thế để mà hành động, khi thì xuất thế để mà về hưu. Chính vì vậy, khi thời cơ thuận lợi đến, kẻ sĩ tự mơ thấy mình chính là rồng gặp được mây, nên tha hồ mà vùng vẫy để phục vụ xã hội. Chả thế mà Nguyễn công Trứ đã từng viết:
- Rồng mây khi gặp hội ưa duyên,
 Đem tất cả sở tồn làm sở dụng.
Hay trong truyện “Phan trần” cũng có câu:
- Bây giờ cha tuổi tác này,
 Mong con gặp hội rồng mây kịp người.
Ăn theo với kẻ sĩ  chính hiệu con nai vàng là các cụ đồ.
Giấc mơ của các cụ đồ thì khiêm tốn hơn, chỉ mong sao cho nét bút của mình được lả lướt, được mát mắt thiên hạ để mọi người ưa thích, hầu kiếm tí tiền còm khi ngồi viết câu đối vào mỗi dịp tết đến, như Vũ đình Liên đã mô tả trong bài “Ông đồ già” :
- Mỗi năm hoa đào nở,
 Lại thấy ông đồ già,
 Bày mực tàu giấy đỏ,
 Bên phố đông người qua.
 Bao nhiêu người thuê viết,
 Tâm tắc ngợi khen tài,
 Hoa tay thảo những nét,
 Như phượng múa rồng bay…
Ngoài ra, những kẻ tài giỏi, giàu sang hay quyền thế cũng thích mơ được làm rồng, hay tự đồng hóa mình với…rồng. Chẳng hạn như một anh chồng tài giỏi và ranh mãnh, chẳng may vớ phải một cô vợ dốt đặc cán mai. Khi “phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng” đã hết và tuần trăng mật cũng đã tan, bước vào đời thường, lúc phải đối mặt với cái ngây ngô ngốc nghếch của vợ, hẳn anh ta đã phải quát tháo:
- Ngu chi ngu lạ, ngu vừa vừa thôi chứ, để cho con người ta còn ngu nữa với.
Và nếu biết ca vọng cổ, anh sẽ quai mồm ra mà hét:
- Rồng vàng tắm nước ao tù,
 Người khôn ở với người ngu bực mình.
Còn nếu như kẻ có tí quyền hay tí chức mà rộng tay ban phát ơn huệ hay đích thân thăm viếng một kẻ khố rách áo ôm, thì lúc bấy giờ chẳng khác gì “rồng đến nhà tôm” vậy.
Mình mơ làm rồng đã đành, mà hơn thế nữa, còn muốn cho những người mình yêu, mình thương cũng sẽ trở thành rồng. Sở dĩ như vậy là vì “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Khi đã “chịu đèn” mí nhau rồi, thì củ ấu cũng tròn, trái bồ hòn cũng ngọt và một trăm chỗ lệch cũng được kê cho bằng. Chính vì thế, cô vợ dù có xấu đến đâu chăng nữa, thì anh chồng cũng vẫn cứ hít hà khen lấy khen để :
- Lỗ mũi thì tám gánh lông,
 Chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho.
 Đêm nằm thì ngáy o o,
 Chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà,
 Đi chợ mất tám tiền quà,
 Chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm…
Lông mũi nàng mà anh chồng cứ mơ tưởng là râu rồng, thì quả là tuyệt vời và hết ý. Chỉ khi nào không còn thương, hay là thương không nổi nữa, thì anh ta bèn quay phắt 180 độ như thiên hạ vốn diễn tả: Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.
Còn chị vợ khác, khi thấy anh chồng của mình yếu kém về nghệ thuật nói dối, đã ăn vụng mà lại không chịu chùi  mép cho sạch, thành thử chẳng dấu được ai, thì cũng đã sánh ví anh chồng…yêu quí ấy như “rồng nằm bể cạn” :
- Rồng nằm bể cạn phơi râu,
 Mấy lời anh nói dấu đầu hở đuôi.
Hầu như ở mọi nơi và trong mọi lúc, rồng đều được mặc lấy những đặc tính tốt đẹp, chỉ có một vài trường hợp là rồng đã gây nên những thảm họa cho cuộc sống. Rất may, trong những trường hợp này, thì không phải là rồng thứ thiệc, mà chỉ là một loại rồng dổm mà thôi.
Chẳng hạn như rồng hút nước, rồng rê…đây là một hiện tượng thiên nhiên, tạo nên những cơn lốc xoáy, hút nước lên trời hay giật sập nhà cửa dưới đất của một vùng rộng lớn.
Còn khi ngồi vào bàn tiệc, mà một anh chàng phàm ăn tục uống, thuộc vào hàng “lấy cái bụng làm chúa”, chẳng thèm để ý chi tới những người chung quanh, cứ gục đầu xuống như muông chim, thoải mái húp canh chùn chụt, chắc hẳn sẽ được thiên hạ kê ngay tủ đứng vào miệng:
- Ăn uống chi mà cứ như rồng cuốn…không chừng nuốt phăng cả bát đĩa và bàn ghế.
Qua những điều được bàn rộng tán dài, gã thấy dân Việt Nam ta rất khoái rồng và cũng không ít người luôn mơ được hoá thành rồng.

 
Chuyện phiếm của Gã Siêu
	


﻿VỀ MỤC LỤC
Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân




Tri Ân
Cha Luca PHẠM QUỐC SỬ
Chủ Nhiệm Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

[image: ]

30.12.1946 – 01.12.2020

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ
giaosivietnam@gmail.com 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm:
Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?)

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại
www.conggiaovietnam.net 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều cách thế khác nhau.

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam
Thư Ký: Giuse Phạm Hoàng Quỳnh. 
TGP Baltimore  USA
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